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Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH 
 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, 
ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tăng tốc để triển khai 

thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Với 
những nội dung công việc cần triển khai thực hiện, Uỷ ban nhân dân (UBND) 

tỉnh, Thường trực UBND tỉnh đã sớm giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tại Quyết định số 
3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 để các cơ quan đơn vị, các địa phương chủ 

động triển khai thực hiện. 

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình: Kế hoạch số 

72/KH-UBND ngày 08/02/2023 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023; Văn bản 
số 230/UBND-NLN ngày 18/01/2023 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, năm 2023; Kế hoạch số 
146/KH-UBND ngày 17/3/2023 về kế hoạch hành động thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Văn bản số 
3684/UBND-TH ngày 30/7/2023 về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành 

thực hiện các Chương trình MTQG những tháng cuối năm 2023, Văn bản số 
4393/UBND-NLN ngày 31/8/2023 về tăng cường các hoạt động phối hợp giúp 

đỡ xã triển khai các Chương trình  mục tiêu Quốc gia,… 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết các Chương 
trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; đồng thời, 

tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện các phong trào thi đua “Thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 

2022-2025”, năm 2022. Tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua 
“Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị 

quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược 
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phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050”, năm 2023 tại 127 xã trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Hội đồng 

thẩm định tỉnh đã họp thẩm định xét đề nghị công nhận xã Sơn Hải huyện Bảo 
Thắng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

kịp thời rà soát, đánh giá và điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách trong thực 
hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh khi trung ương có văn bản sửa 

đổi, bổ sung. 

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương, xây 

dựng kế hoạch và tổ chức các buổi Lễ phát động các phong trào thi đua năm 
2023 để tạo sự đồng thuận, tinh thần tích cực trong quần chúng Nhân dân, góp 

phần triển khai thực hiện Chương trình hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và 
kiểm tra sát sao việc thực hiện Chương trình tại các xã, đề xuất các danh mục 
đầu tư công trình hạ tầng cơ sở; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã 

hoàn thành, chỉ đạo quyết liệt đối với các xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí 
nông thôn mới; xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đặc biệt chỉ 

đạo các xã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Thôn Nông thôn mới, Thôn Kiểu mẫu 
tại các thôn, bản. 

2. Kết quả ban hành văn bản triển khai thực hiện Chương trình 

Trong 9 tháng đầu năm, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, HĐND 
tỉnh đã ban hành 10 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 12 Quyết định và 48 văn 
bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chương trình. Các văn bản được ban hành kịp 

thời, là căn cứ pháp lý để các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện. 
Đến nay, các sở, ban ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí, 9/9 huyện, thị xã, thành 

phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2023. 

(Chi tiết tại phụ biểu 01) 

 3. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện 

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện 

Chương trình được thực hiện nghiêm túc theo phân công tại Quyết định số 
42/2022/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội 

dung về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG, giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa 

các ngành, các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia được thực hiện theo cơ chế quy định, nhất là trong tham mưu, đề xuất và xử 

lý công việc, góp phần quan trọng giúp UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò quản lý, điều 
hành triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn. 

4. Công tác giúp đỡ xã thực hiện các chương trình MTQG 

Để công tác giúp đỡ xã triển khai các Chương trình MTQG được thường 

xuyên, liên tục và thuận lợi, ngày 26/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 994/QĐ-UBND về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh giúp đỡ 

xã thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. 
Các tổ công tác giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo luôn sát sao với cơ sở, chủ 
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động xây dựng kế hoạch giúp đỡ các xã với các nội dung công việc chi tiết, cụ 
thể theo từng quý. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã chủ động phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo, UBND cấp 
huyện, các phòng ban chuyên môn cấp huyện; Ban Chỉ đạo, UBND cấp xã phát 

huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp đỡ các xã triển khai thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh 
tế - xã hội. Hướng dẫn xã triển khai một số mô hình, dự án phát triển sản xuất. Tổ 
chức vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp, nội dung phù 

hợp các đối tượng, thành phần tại cơ sở. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực 
hiện tốt các phong trào thi đua do Tỉnh, các cấp phát động. 

Qua theo dõi, tổng hợp (đến hết ngày 30/9/2023) có 121/127 lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị có báo cáo kết quả giúp đỡ xã 9 tháng đầu năm 2023. Các cơ quan, 
đơn vị được phân công giúp đỡ xã đã vận động, huy động, ủng hộ hỗ trợ các xã 

với tổng giá trị quy ra tiền là 8.612,9 triệu đồng, trong đó 370,5 triệu đồng tiền 
mặt, đóng góp hơn 3.000 ngày công hỗ trợ các hộ gia đình xóa 20 nhà tạm, nhà 

dột nát, xây dựng 15 nhà đại đoàn kết nhà, văn hoá khu vui, chơi cho trẻ em, lắp 
đặt 232 cột đèn điện; hỗ trợ 215 tấn xi măng, 300 m³ vật liệu xây dựng; 30.502 

cây giống, 1.466 con giống; tặng 4.290 suất quà; 180 suất học bổng; 569 đầu 
sách, vở, dụng cụ học tập, 2.397 bộ quần áo, chăn; 166 đầu thiết bị giáo dục, y 

tế, các vật dụng sinh hoạt trong gia đình và nhiều hiện vật có giá trị khác… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ 

1. Chương trình phát triển du lịch nông thôn 

Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh, các 

sở, ban, ngành, các địa phương đã đẩy nhanh thực hiện một số nội dung: 

- Công tác truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch, phát huy các chương 
trình liên kết hợp tác quốc tế, trong nước và phát triển các sản phẩm du lịch mới, 

tổ chức các sự kiện du lịch hấp dẫn: Hội nghị chuyên đề về xây dựng triển khai 
sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, Bắc Hà, TP. 

Lào Cai. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh phát động Chương trình kích cầu tri 
ân khách du lịch nhân dịp 120 năm du lịch Sa Pa (đã có gần 100 doanh nghiệp 
hưởng ứng chương trình, tham gia đăng ký các Chương trình tri ân, ưu đãi giảm 

giá và thực hiện cam kết đảm bảo chất lượng cung ứng và thực hiện theo đúng 
giá tri ân),… 

- Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai một số cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình phát 
triển du lịch nông nghiệp nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 mô hình thí 

điểm phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

Hội đồng đánh giá phân loại sản phẩm OCOP tỉnh ban hành Kế hoạch số 

65/KH-HĐĐG ngày 01/6/2023 về kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất có sản phẩm 
đã được công nhận sản phẩm OCOP năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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Theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP hạng 3 sao được giao cho 

cấp huyện đánh giá, hiện nay các huyện, thị xã, thành phố đã kiện toàn Hội 
đồng đánh giá sản phẩm và hướng dẫn các chủ thể xây dựng hồ sơ cho các 

sản phẩm. Đến nay, 9/9 huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai 
Chương trình OCOP năm 2023 và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm. 

Toàn tỉnh có 167 sản phẩm của 80 chủ thể thuộc 60 xã, phường và thị trấn 

được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 21 sản phẩm 4 sao và 146 
sản phẩm 3 sao, đạt 64% so với mục tiêu Đề án đến năm 2030 (thị xã Sa Pa có 41 

sản phẩm, thành phố Lào Cai có 08 sản phẩm, huyện Bát Xát 12 sản phẩm, 
huyện Mường Khương 14 sản phẩm, huyện Bắc Hà 12 sản phẩm, huyện Bảo 

Thắng 30 sản phẩm, huyện Bảo Yên 25 sản phẩm, huyện Văn Bàn 21 sản phẩm và 
huyện Si Ma Cai 04 sản phẩm). 

3. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM 

Chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 tập trung 

nghiên cứu chuyên sâu về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững với 
những hướng then chốt như: phát triển kinh tế tập thể; Chương trình OCOP và 

dịch vụ nông thôn; Phát triển nông nghiệp số;… Giải pháp phát huy các “nguồn 
lực mềm” cho xây dựng nông thôn mới bền vững như: động lực của văn hóa, 

bản sắc dân tộc, đặc trưng bản địa, cảnh quan kiến trúc, di sản truyền thống làng 
xã, phát triển chuỗi giá trị du lịch nông thôn; xây dựng gia đình bền vững;… 
Tập trung nghiên cứu các mô hình tạo sinh kế, nông nghiệp bền vững thích ứng 

với các vùng đặc biệt khó khăn, khai thác tiềm năng tự nhiên, kinh tế, văn hóa, 
xã hội của từng địa phương. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh quản lý, kiểm tra theo 

dõi, nắm bắt tình hình thực hiện 43 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 
07 dự án khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; 02 dự án thuộc 

Chương trình nông thôn miền núi Trung ương ủy quyền địa phương quản lý. 

4. Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và 
cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” 

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng 14 mô hình thí 
điểm được nêu trong Kế hoạch số 414/KH-UBND cho 14 đơn vị thực hiện. Tại 
thời điểm báo cáo, có 01/14 đơn vị đang triển khai thực hiện mô hình (Trung 

tâm nước sạch và VSMTNT); các sở, ngành, địa phương còn lại đang triển khai 
thực hiện lập dự toán, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

Ngày 21/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 
1219/SNN-CCTL về việc hướng dẫn thực hiện một số mô hình điểm thuộc 

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch 
nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở cho các 

địa phương triển khai thực hiện kế hoạch giao năm 2023. 

- Kết quả thực hiện một số mục tiêu của Chương trình: 
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+ Tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch khoảng 43% (mục tiêu 
đến năm 2025 là 55%); 15% hộ dân sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN từ công 

trình cấp nước sinh hoạt tập trung (mục tiêu đến năm 2025 là 40%). 

+ Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 76% (mục 
tiêu đến năm 2025 là 80%); đang nghiên cứu triển khai 01 mô hình xử lý chất 

thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.  

+ Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử 
lý theo đúng quy định đạt 80% (mục tiêu đến năm 2025 là 95%).  

+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm 

bảo an toàn thực phẩm đạt 95% (mục tiêu đến năm 2025 là 100%). 

5. Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng 

tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-BCĐ ngày 09/4/2023 
về tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi 

số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Lào 
Cai, năm 2023. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh cũng lựa chọn xã Gia Phú, huyện 

Bảo Thắng thực hiện thí điểm về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới 
hướng tới nông thôn mới thông minh; đến nay Sở Thông tin và truyền thông đã 
phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện Bảo Thắng, UBND xã Gia 

phú rà soát đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số 
trên địa bàn xã. 

Một số kết quả đạt được của Chương trình: 

- Tỷ lệ sản phẩm OCOP được đưa lên sàn Thương mại điện tử đạt 98%. 

- Ứng dụng CNTT, triển khai các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, 
chỉ đạo, điều hành, gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp: Tích hợp 1.330/1.761 dịch 

vụ công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt 85,5%, đứng thứ 15/63 tỉnh, 
thành phố; 

- Tỷ lệ hồ sơ công việc trong Các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể 

tỉnh xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 76%; Các CQHCNN được xử 
lý hoàn toàn trên môi trường mạng là 95,42% trong đó CQN cấp tỉnh 94%, 

CQNN cấp huyện 93%, CQNN cấp xã 96%. 

6. Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an 
ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới 

Công tác đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông 

thôn luôn được giữ vững, cơ bản ổn định, tạo điều kiện cho người dân yên tâm 
lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung 

về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh 
thần cho người dân. 

Toàn tỉnh có 37 Tổ công tác với 256 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện công 

tác củng cố, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự tại 37 xã 
trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, đến nay đã có 19 xã đã đưa ra khỏi danh 
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sách trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực 
lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã bố trí đủ mỗi xã 05 đồng chí công an chính quy 
(riêng các xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự bố trí mỗi xã 08 đồng chí 

Công an chính quy). 

Trong 9 tháng đầu năm, công an các cấp đã tổ chức 2.521 buổi tuyên 
truyền cho 224.236 lượt người tham gia. Vận động nhân dân chấp hành tốt các 

quy định của Nhà nước về an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội; giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ; tuyên truyền về Dự án cơ sở dữ liệu dân 
cư và Đề án Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Kết quả thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình 

1.1. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo 
quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình 

đô thị hoá 

Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới luôn được các địa phương 
quan tâm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch phù hợp với yêu cầu thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế nông thôn; xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, thực hiện 

cắm mốc chỉ giới các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn theo quy hoạch nhằm 
xác định hành lang bảo vệ các công trình, góp phần thực hiện tốt công tác quản 

lý quy hoạch. 

- Quy hoạch vùng huyện: Đến nay, toàn tỉnh có 02/9 đơn vị cấp huyện đã 
phê duyệt (Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai và Quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Bảo Thắng). Huyện Văn Bàn, Bảo Yên đã giao danh mục lập 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện và đang triển khai thực hiện; huyện Bắc Hà 

đang đề xuất danh mục lập quy hoạch. 

- 100% số xã đã có quy hoạch chung được phê duyệt, trong đó 33 xã có 
quy hoạch được phê duyệt còn thời hạn và có nội dung đồ án đảm bảo theo quy 

định hiện nay, phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của xã và đạt tiêu 
chí quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; 94 xã cần điều chỉnh 

hoặc lập mới quy hoạch chung để đảm bảo và tiếp tục duy trì 100% các xã hoàn 
thành tiêu chí Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

Kết quả thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy 

hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn theo danh mục do UBND các huyện, 
thị xã, thành phố giao thực hiện: Đã giao 100 đồ án, trong đó: hoàn thành phê 

duyệt nhiệm vụ 45/100 đồ án; hoàn thành phê duyệt quy hoạch 28/100 đồ án. 

1.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo 
kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền 
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- Hệ thống hạ tầng giao thông: Các địa phương đã chủ động triển khai làm 
mới và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, thường xuyên kiểm tra, 

rà soát và kịp thời duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa để nâng cao hiệu quả sử dụng của 
các công trình. Trong 9 tháng đầu năm, Nhân dân các địa phương đã làm được 

750,38 km, trong đó: bê tông xi măng 407,58 km, cấp phối 137,86 km, mở mới 
186,8 km, 18,14 km người dân tự thực hiện cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm 

và liên gia. 

(Có phụ biểu số 02 kèm theo) 

- Hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai: 

Toàn tỉnh có tổng số 107 đập, hồ chứa nước thủy lợi1; 22 hệ thống công 
trình thủy lợi liên xã; 143 hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu trên địa bàn 1 

xã, mỗi hệ thống công trình gồm rất nhiều đập dâng và tuyến dẫn nước là 
mương bê tông, mương đất và đường ống các loại. Tổng chiều dài kênh mương 

là 4.826,84km các loại, trong đó có 3.722,2km đã được kiên cố hóa đạt 77,11%, 
còn lại 1.104,64km kênh đất; 2.558 đầu mối thủy lợi (kiên cố 1.880 cái, đạt 

73,5%; đầu mối tạm 678 cái). Hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh phục vụ tưới, 
tiêu đều vận hành theo nguyên lý trọng lực, đáp ứng nhiệm vụ công ích, cung 

cấp chủ động nước tưới theo kế hoạch sản xuất của Nhân dân (Tổng diện tích: 
45.672,42ha đất nông nghiệp sản xuất lương thực, trong đó có 36.022,17ha lúa,  

7.585,61 ha rau màu, 1.791,83 ha nuôi trồng thủy sản, 272,8ha đất khác). Năm 
2023, trên địa bàn toàn tỉnh có 16 công trình thủy lợi được đầu tư (16 danh mục 
chuyển tiếp) phục vụ cho diện tích trên 600ha; 22 công trình đầu tư mới phục vụ 

tưới cho 774ha. 

Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản đã phủ khắp các 

vùng canh tác; công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi của tỉnh hiện cơ 
bản đáp ứng được theo các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế 
của địa phương. Hệ thống công trình cơ bản được vận hành, duy tu, bảo dưỡng 

kịp thời do đó đã và đang phát huy hiệu quả, ngoài phục vụ cho tưới, tiêu các 
diện tích đất nông nghiệp của Nhân dân. 

Công tác phòng chống thiên tai tiếp tục được triển khai các biện pháp 
phòng, tránh, ứng phó với hạn hán, mưa lớn, sạt lở xảy ra trên địa bàn tỉnh; theo 
dõi, chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo về thời tiết thiên tai đến các địa 

phương. Ngoài ra, thời gian qua từ việc thực hiện tốt công tác chi nguồn kinh 
phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi và huy động người 

hưởng lợi đóng góp vật liệu, công lao động nên một số địa phương đã khắc 
phục, sửa chữa kịp thời các điểm sạt lở, rò rỉ, hư hỏng nhỏ, khôi phục năng lực 

tưới của công trình, góp phần nâng cao tỷ lệ tưới tiêu chủ động và đảm bảo an 
toàn công trình trong mùa mưa lũ. 

- Hệ thống lưới điện nông thôn: 

                                        
1 Có 63 đập, hồ chứa nước thuộc điều chỉnh của Nghị định  số 114/2018/NĐ-CP với tổng dung tích 8,881 triệu 

m3 (02 đập, hồ chứa loại lớn, 07 đập, hồ chứa loại vừa, 54 đập hồ chứa loại nhỏ)  
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Đến nay, 100% số xã trên địa bàn toàn tỉnh có điện lưới quốc gia. Khu 
vực nông thôn có 99,6% số thôn, bản có điện lưới quốc gia; 96,6% số hộ được 

sử dụng điện lưới quốc gia. 100% số xã trên địa bàn tỉnh do ngành điện quản lý 
vận hành và bán điện trực tiếp đến từng hộ dân theo giá quy định của nhà nước. 

Trong 9 tháng đầu năm, ngành điện đã đóng điện cho công trình cấp điện 05 
thôn (01 thôn của xã Sáng Ma Sáo; 03 thôn của xã Phìn Ngan huyện Bát Xát; 01 

thôn tại xã Trung Chải, thị xã Sa Pa); Phê duyệt báo cáo KTKT công trình cấp 
điện thôn Lếch Mông, xã Thanh Bình; đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho 01 
nhóm hộ Bản Vàng tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu. 

- Trường học: 100% các cơ sở giáo dục đã có nhà lớp học kiên cố tại 
trường chính, với diện tích đất cơ bản đáp ứng các hoạt động giáo dục. Đến nay 

đã hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng là 58 công trình với 351 
phòng học, phòng học bộ môn; 08 nhà hiệu bộ, nhà chức năng; 05 nhà văn hoá 
dân tộc; 02 nhà kho; 189 phòng ở công vụ giáo viên và phòng ở học sinh bán 

trú; 01 nhà bếp + nhà ăn; 34 công trình vệ sinh; 02 nhà đa năng. 100% các đơn 
vị đã hoàn thành các thủ tục đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học, đảm bảo thanh 

lý hợp đồng và cung cấp thiết bị cho các cơ sở giáo dục. Trong 9 tháng đầu năm, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia cho 31 trường, trong đó có 6 trường công nhận mới, 25 trường 
công nhận lại. Tính đến nay, toàn tỉnh có 398/602 trường học đạt chuẩn quốc 

gia, đạt 66,1%, tăng 1,32% so với cùng kỳ. 

 - Cơ sở vật chất văn hoá: 

Đến nay, 115/127 xã có nhà văn hóa hoặc nhà văn hoá kết hợp hội trường 
UBND xã và sân thể thao phụ vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của toàn 

xã, còn 12 xã chưa có nhà văn hoá kết hợp hội trường UBND xã (gọi chung là 
nhà văn hóa xã) gồm: (06 xã huyện Bảo Yên; 02 xã huyện Mường Khương; 04 

xã thị xã Sa Pa). 

103/127 xã có sân luyện tập thể thao xã, còn 24 xã chưa có sân luyện tập thể 
thao xã gồm (03 xã huyện Bảo Yên; 08 xã huyện Mường Khương; 04 xã thị xã Sa 

Pa; 05 xã huyện Bắc Hà; 04 xã huyện Văn Bàn). 

63/127 xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi 
theo quy định, còn 64/127 xã chưa bố trí, lắp đặt một số dụng cụ vui chơi, giải trí 

và thể thao ngoài trời đơn giản phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và thể thao cho 
người cao tuổi và trẻ em. 

1.183/1.188 thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao 
phục vụ cộng đồng, còn 05 thôn, bản trên địa bàn tỉnh chưa có nhà văn hoá cộng 
đồng khu dân cư gồm: (01 nhà tại xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương; 

01 nhà tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên; 03 nhà tại thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma 
Cai. Trong đó: 01 nhà huyện Mường Khương; 01 nhà huyện Bảo Yên đã được 

cấp kính phí xây dựng năm 2020; 03 nhà huyện Si Ma Cai chưa đực cấp kinh phí 
do các thôn, TDP được thành lập mới trong năm 2022). 

- Hạ tầng thương mại nông thôn: 
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Đến nay, khu vực nông thôn có 50 chợ đã được xây dựng theo quy hoạch, 
cơ cấu tổ chức quản lý có 3 hợp tác xã quản lý chợ và 49 tổ quản lý với thành 

viên chủ yếu là kiêm nhiệm. Có trên 15.000 cửa hàng bán lẻ truyền thống chủ 
yếu là do các hộ kinh doanh, tập trung ở trung tâm các xã, dọc theo các tuyến 

quốc lộ, tỉnh lộ. Đa số hệ thống cửa hàng tiện lợi sử dụng nhà ở để mở cửa hàng, 
kinh doanh các mặt hàng thiết yếu dưới hình thức đại lý, quy mô nhỏ. Hiện nay, 

đang triển khai xây dựng mới 01 chợ (xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà). 

- Tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông: 

Đến nay toàn tỉnh có 09 hệ thống truyền thanh - truyền hình thuộc Trung 
tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông cấp huyện, trong đó có 16 máy phát sóng 

phát thanh đang hoạt động với 593 cụm loa sử dụng công nghệ có dây/FM, 13 
cụm loa ứng dụng CNTT-VT. 

100% số xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh không dây FM (mỗi 

trạm có công suất 50W, dải tần số từ 54÷68MHz) và 2.438 cụm loa phát thanh 
(gồm 2.505 cụm loa FM với 01 thiết bị thu sóng FM và 02 loa nén công suất 

25-30W/loa; và 94 cụm loa ứng dụng CNTT-VT) cho thôn, bản, tổ dân phố để 
tiếp, phát sóng các chương trình phát thanh – truyền hình của huyện, tỉnh và 

trung ương. 

Toàn tỉnh có 2.936 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS). Đảm 
bảo 1.548/1.562 (~99%) trung tâm thôn, tổ dân phố được phủ sóng thông tin 

di động (còn 14 thôn chưa có sóng); 1.533/1.562 (~98,1%) trung tâm các thôn, 
tổ dân phố được phủ sóng di động 3G, 4G (còn 29 thôn chưa có 3G, 4G); 

1.361/1.562 (~85,5%) thôn, tổ dân phố có hạ tầng cáp quang phục vụ truy cập 
Internet (còn 226 thôn chưa có hạ tầng cáp quang); đáp ứng nhu cầu sử dụng 

dịch vụ cho 839.732 thuê bao điện thoại và 692.046 thuê internet băng rộng; 
100.328 gia đình ~ 57,32% tổng số hộ có kết nối Internet cáp quang. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: 

Tổng số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh là 834 

công trình, cung cấp nước cho khoảng 43.960 hộ dân. Trong đó: 35 công trình 
hoạt động bền vững, 179 công trình tương đối bền vững, 461 công trình hoạt 

động kém bền vững, 159 công trình không hoạt động. Phần lớn là các công trình 
cấp nước có quy mô nhỏ, chỉ cấp nước cho khoảng dưới 250 hộ gia đình. 

Tỷ lệ hộ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,2% tổng 

số hộ dân (ước thực hiện hết năm 2023 đạt 96,5%); Tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử 
dụng nước sạch đạt QCVN là 43% tổng số hộ dân (ước thực hiện hết năm 2023 

đạt 46%). Các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh chủ yếu là 
công trình nước tự chảy, lọc qua hệ thống bể chứa, bể lọc cát, chưa được đầu tư 

hệ thống lọc hiện đại với hóa chất làm sạch để đảm bảo nước sạch sinh hoạt nông 
thông đạt chuẩn theo QCVN (quy chuẩn Việt Nam) được Bộ Y tế quy định. Công 

tác thu tiền nước sinh hoạt nông thôn toàn tỉnh đến thời điểm báo cáo đã thu được 
3.935/6.244 triệu đồng của 155/252 công trình cấp nước sinh hoạt, đạt 62% kế 
hoạch về số tiền, 61% kế hoạch về số công trình UBND tỉnh giao. 
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Năm 2023, toàn tỉnh có 18 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được 
đầu tư đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023, khi bàn giao 

đưa vào sử dụng cấp nước cho khoảng 2.457 hộ dân. 

Về đối tượng quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước tập trung nông thôn 
trên địa bàn tỉnh gồm: UBND các xã, phường, thị trấn quản lý 796 công trình; Đơn 

vị sự nghiệp công lập quản lý 37 công trình; Doanh nghiệp quản lý 01 công trình; 

Về đối tượng quản lý khai thác công trình trên địa bàn tỉnh đang áp dụng 
04 mô hình quản lý, khai thác, vận hành công trình: (1) Cộng đồng, tổ chức cá 

nhân quản lý, vận hành 759 công trình, chiếm tỷ lệ 91%; (2) Hợp tác xã quản lý, 
vận hành quản lý 16 công trình, chiếm tỷ lệ 1,9%; (3) Đơn vị sự nghiệp công lập 

quản lý, khai thác 31 công trình, chiếm 3,7%; (4) Doanh nghiệp quản lý, khai 
thác 32 công trình, chiếm 3,8%. 

1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển 

kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với 

biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông 
thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp 

khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững 

- Phát triển sản xuất: 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng  năm 2023 (theo giá 

hiện hành) ước đạt 12.552 tỷ đồng; trong đó: Trồng trọt 5.066 tỷ đồng, chăn 
nuôi 5.100 tỷ đồng, lâm nghiệp:1.676 tỷ đồng, thủy sản: 710 tỷ đồng.  

Tổng sản lượng lương thực có hạt 9 tháng ước  253.238 tấn, đạt 77,5% KH  

bằng 102,4% CK. Ước cả năm 330.792 tấn, bằng 101,3% KH và 97,7% CK. Trong 
đó: Thóc 186.842 tấn, ngô 143.950 tấn. 

Trong 9 tháng đầu năm, đẩy nhanh tiến độ trồng mới các cây chủ lực, diện 

tích trồng mới của cây dược liệu ước đạt 890 ha, đạt 100% kế hoạch; cây chuối 
ước đạt 168 ha, đạt 61 % KH; cây dứa ước đạt 95 ha, đạt 67,9% KH; cây chè 

ước đạt 350 ha; đạt 33,2% KH. Tổng đàn gia súc 607.300 con, đạt 99,88 KH; 
101,56% CK. Tổng đàn gia cầm 5.100 con, đạt 100% KH; 101,56% CK. Sản 

lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 55.000 tấn, đạt 79,37% KH và bằng 102,61% CK. 
Sản phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, một phần 

xuất bán ra ngoài tỉnh như thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Diện 
tích nuôi trồng thuỷ sản trên ao hồ nhỏ 2.280 ha, đạt 99,13% KH năm và bằng 

101,33% CK; sản lượng thủy sản lũy kế 9.300 tấn, đạt 76,23% KH năm và bằng 
108,14% CK, giá trị sản xuất thuỷ sản ước đạt 710 tỷ đồng. Công tác trồng rừng 

đảm bảo chất lượng, trồng rừng đạt 2.708,81 ha; trong đó, trồng mới rừng sản xuất 
1.996,05/3.000 ha (đạt 66,54% KH), trồng lại rừng 695,26 ha, trồng rừng thay thế 

CMĐ 17,5 ha. Bảo vệ rừng: 277.748/277.748 ha; khoanh nuôi tái sinh: 3.273 ha. 
Trồng cây xanh phân tán lũy kế 1.882.538 cây, đạt 94,13% KH. 



11 
 

- Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp toàn tỉnh là 293 HTX, (trong đó 
có 210 HTX đang hoạt động; 77 HTX ngừng hoạt động; tạm ngừng hoạt động 6 

HTX). Trong 9 tháng đầu năm thành lập mới 27 HTX, 02 HTX phi nông nghiệp 
chuyển sang lĩnh vực Nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh có 336 THT Nông nghiệp; 

118 Trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, trong đó 
có 111 trang trại chăn nuôi, 04 trang trại nuôi trồng thủy sản và 02 trang trại 

tổng hợp, 01 trang trại lâm nghiệp. 

Trong 9 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh có 41 cơ sở được cấp giấy Chứng 
nhận đủ điều kiện ATTP. Lũy kế 287 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP. Trong đó: 202 cơ sở cấp huyện quản lý; 85 cơ sở cấp tỉnh quản lý. 
Toàn tỉnh có 22.638 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ đã thực hiện ký cam kết 

đảm bảo ATTP theo quy định. 139 chuỗi nông sản an toàn được xác nhận, tổ 
chức tiếp nhận và công khai trên website Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai 
62 tổ chức, cá nhân/190 sản phẩm thực phẩm thực hiện tự công bố. 

- Lao động và việc làm: Trong 9 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 
40.112/ 61.000 lao động đạt 65,76% kế hoạch giai đoạn 2021-2025, trong đó: 

Có 24.468 lao động là người DTTS; 18.795 lao động là nữ; 10.638 người được 
vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm. 

Tổ chức 31 phiên giáo dục việc làm tại Trung tâm và huyện đạt 48,4% kế 

hoạch năm; Giới thiệu việc làm qua trung tâm DVVL được 1.202 người/1.700 
người, đạt 71% kế hoạch năm; Số người được tư vấn chính sách lao động, việc 
làm, học nghề: 18.698/17.500 lao động, đạt 106,8% KH năm (tuyên truyền 

thông qua các hoạt động tại sàn giao dịch viêc làm, phiên giao dịch việc làm tại 
Trung tâm và các huyện, hội nghị trường học, hội nghị việc làm...). 

Tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền giáo dục nghề 
nghiệp cho khoảng 81 cán bộ đoàn thể cấp cơ sở năm 2023 cho 09 huyện, TX, 
TP; 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 76 cán bộ quản lý, nhà giáo tại các 

cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó đã tập trung tham mưu nguồn lực đào tạo nghề cho lao động là 

người dân tộc thiểu số, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động ở 
các huyện nghèo, đặc biệt là các xã nghèo, xã khó khăn. Kết quả đến hết 9 tháng 
đầu năm 2023 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang thực hiện tuyển sinh, đào tạo 

được 1.543 người của 37 xã nghèo (cao đẳng: 106 người, trung cấp: 196 người, 
sơ cấp và dưới 3 tháng: 196 người), trong đó có 564 người của 10 xã nghèo (cao 

đẳng: 29 người, trung cấp: 55 người, sơ cấp và dưới 3 tháng:  480 người).  

Trong 9 tháng đầu năm 2023 đào tạo được 9.245/KH 11.500 người đạt 
80,4 % KH (cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 696 người), cụ thể: trình độ cao đẳng, 

trung cấp: 1.970 người; sơ cấp và dưới 3 tháng: 7.275 người. 

1.4. Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

miền núi 

Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện thường xuyên, đặc biệt 
tại các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chế 
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độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, 
các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, gia đình nghèo, tổ chức các hoạt động 

thăm hỏi tặng quà người có công nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi các gia 
đình bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai và sự cố nghiêm trọng… 

Công tác rà soát hiện trạng nhà ở tại khu vực nông thôn được triển khai 

thực hiện thường xuyên, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người 
dân trong việc nâng cấp, chỉnh trang nhà ở, xóa nhà tạm góp phần nâng cao chất 

lượng sống và mức độ hưởng thụ của người dân. Trong 9 tháng đầu năm, các địa 
phương đã tuyên truyền, vận động ngươi dân cứng hoá nền 104 nhà, nâng cấp 

284 nhà, xây mới 180 nhà. Trong đó, có 139 nhà (xây mới là 110 nhà; sửa chữa 
là 29 nhà) được hưởng hỗ trợ chính sách từ Chương trình MTQG giảm nghèo và 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

1.5. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ người dân 
nông thôn 

- Giáo dục: 

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng 

giáo dục, củng cố, duy trì và nâng cao mức độ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục 
(PCGD); xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với việc xây dựng cảnh 

quan trường, lớp “xanh, sạch, đẹp” và Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 31%, mẫu giáo đạt 98% (riêng 5 tuổi đạt 
99,9%); huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; học sinh hoàn thành chương 

trình TH học lên lớp 6 đạt 99%. 

Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì vững chắc ở 
100% xã, phường, thị trấn, trong đó: có 30/152 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

PCGD mầm non 4 tuổi; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non 5 
tuổi; 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; có 68/152 

xã, phường thị trấn đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 3; 151/152 xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. 

- Y tế: 

Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên; thực hiện nghiêm 
các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân trong các cơ 
sở khám, chữa bệnh; duy trì các hoạt động khám chữa bệnh từ xa, nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Công tác khám chữa bệnh BHYT, người 
nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai tới 100% trạm y tế 

xã, người dân được tiếp cận các dịch vụ thuận lợi, chất lượng ngày càng cao. 

Trạm y tế xã: 110/152 xã, phường thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia 
rà soát theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030. Hiện nay trạm y tế xã 
Bản Liền đang được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thiện các 

thủ tục chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà. 
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Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,7%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng (chiều cao/tuổi) 26,93%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân 

nặng/tuổi) 15,03%. Tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi và chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe 92%. 100% trạm y tế đã triển khai quản lý KCB bằng phần mềm và đang 

từng bước thực hiện ứng dụng các phần mềm trong các chương trình y tế khác tại 
trạm y tế như: Dân số, ATTP, quản lý bệnh không lây nhiễm...; triển khai đơn 

thuốc điện tử trên hệ thống donthuocquocgia.vn. Triển khai hệ thống quản lý 
chương trình tiêm chủng quốc gia tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

1.6. Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn, bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống theo hướng bền vững gắn với 
phát triển du lịch nông thôn 

Các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội, chiếu phim lưu động. 
Tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện 

nghiêm túc nội dung các văn bản, kết luận, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai như: Luật Di sản Văn hóa; Luật Tín ngưỡng 

tôn giáo; Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị 
số 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh 

công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Thông tư số 15/TT-BVHTTDL 
ngày 22/12/2015 của Bộ VHTTDL quy định về tổ chức Lễ hội; Nghị định số 

110/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về tổ chức Lễ hội; Nghị 
định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 
“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 

08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 
ước,... Trong 9 tháng đầu năm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội tổ 

chức đúng theo các quy định của pháp luật, khuyến cáo của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định của UBND tỉnh 

và góp phần phát huy hiệu quả  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa; thôn/ xóm/ làng/ bản văn hóa; thực 
hiện nếp sống văn hóa văn minh trong cộng đồng dân cư... được các địa phương 

quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hướng gắn việc thực hiện những nội 
dung này với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. 

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc: 

Sở Văn hoá và Thể thao đang xây dựng 04 hồ sơ di sản văn hóa phi vật 
thể, bao gồm: Nghi lễ cúng rừng của người Pa Dí huyện Mường Khương; Nghệ 

thuật trang trí trên trang phục của người Hà Nhì, huyện Bát Xát; Nghi lễ cúng 
rừng của người Nùng huyện Mường Khương và Si Ma Cai; Tổ chức lớp truyền 

dạy kỹ năng, kỹ thuật trồng bông, dệt vải, thêu, ghép hoa văn trên trang phục 
người La Chí huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai). 
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1.7. Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn 
sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền 

thống của nông thôn Việt Nam 

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát triển 
sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường trồng cây xanh tạo 

môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát động các phong trào 
chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình và khơi thông cống rãnh, 

thu gom, xử lý rác thải và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố, đạt chuẩn. 

Kết quả vận động xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn: 
Trong 9 tháng đầu năm, nhân dân các địa phương đã trồng mới 257 km, chăm 

sóc 375,6km đường hoa; bảo dưỡng 215km và thực hiện mới 39,7km đường 
điện tại các tuyến phố; làm vệ sinh trên 300 km đường ngõ xóm; thu gom 63 tấn 

rác thải các loại; Hướng dẫn 335 hộ gia đình vệ sinh nhà cửa, sắp xếp đồ dùng 
trong gia đình; tổ chức gắn 44 biển “Nhà sạch vườn đẹp”; tiếp tục duy trì các 

tuyến “Đường hoa nông thôn mới”. Tiếp tục nhân rộng Mô hình “Thu gom, 
phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm 

của các hộ dân nằm xen kẽ trong khu dân cư nông thôn” trên địa bàn tỉnh nhằm 
góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ, chăm sóc sức 
khoẻ cộng đồng. 

Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 
trường đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn tập 
trung được thu gom, xử lý đạt 76%. 

1.8. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; 
nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy chuyển đổi số 

trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, 
xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật cho người dân; tăng cườn giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 

a) Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở 

Trong 9 tháng đầu năm, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 03 lớp bồi 

dưỡng cho 436 cán bộ, nội dung về bồi dưỡng kỹ năng nâng cao cho chức danh 
Bí thư, Phó Bí thư các xã, phường, thị trấn và bồi dưỡng kỹ năng cho chức danh 

Chỉ huy trưởng Quân sự các xã, phường, thị trấn. 

- Hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư thường xuyên được củng 
cố, kiện toàn và đảm bảo đủ số lượng. Đến nay, tại 127 xã có 2.598 cán bộ công 

chức (cán bộ 1.308 người, công chức 1.290 người), trong đó: 

+ Trình độ văn hóa: Tiểu học 01 người chiếm 0,04%; Trung học cơ sở 05 
người chiếm 0,2%; Trung học phổ thông 2.592 người chiếm 99,76%. 

+ Trình độ chuyên môn: Sơ cấp và tương đương: 02 người chiếm 0,08%; 

Trung cấp 131 người, chiếm 5,04%; Cao đẳng 71 người chiếm 2,73%; Đại học 
trở lên: 2.394 người chiếm 92,15%. 
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+ Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp và tương đương 718 người, chiếm 
27,64%, Trung cấp trở lên 1.859 người, chiếm 71,56%; số cán bộ chưa được đào 

tạo 21 người chiếm 0,8%. 

- Tổng số cán bộ công chức đạt chuẩn toàn diện theo quy định là 2.292 
người, chiếm 88,22%; còn lại 306 người chưa đạt chuẩn toàn diện (trong đó có 

68 người chưa đạt chuẩn về văn hoá, chuyên môn, lý luận chính trị). 

- Số lượng các tổ chức chân rết ở thôn, tổ dân phố trong hệ thống chính trị 
tại 127 xã nông thôn mới, bao gồm: 1.188 thôn, 1.188 Chi bộ, 1.188 Ban công 

tác Mặt trận, 1.188 Chi đoàn, 1.045 Chi hội Cựu chiến binh, 1.186 Chi hội Nông 
dân, 1.188 Chi hội Phụ nữ. 

- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các xã luôn phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xây 
dựng nông thôn mới 

Công tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số 
tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, các mục tiêu, 

nhiệm vụ thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch, lộ trình đề ra hằng năm; bước đầu 
giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị, 
công khai, minh bạch trong việc cung cấp các dịch vụ công đến người dân, thúc 

đẩy cải cách hành chính, phát triển chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng an ninh; công tác truyền thông thực hiện kịp thời đáp ứng được nhu cầu 

tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội. 

Hạ tầng mạng viễn thông phủ sóng đến thôn, bản. Hạ tầng mạng diện rộng 
kết nối các cơ quan đảng, nhà nước trong các hợp khối với Trung tâm mạng 

thông tin của tỉnh. Kiến trúc chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh đã 
được ban hành, từng bước triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hạ tầng kỹ 

thuật, trang thiết bị nâng cao an toàn thông tin được bổ sung, nâng cấp hằng năm 
theo nhiệm vụ của Nghị quyết. Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh tiếp tục 

được phát triển và đưa vào khai thác sử dụng, triển khai tích hợp 29 ứng dụng, 
kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất 

đai, tài chính, tư pháp, xây dựng doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội,... và các nền 
tảng thanh toán điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia qua nền tảng NDXP, VDXP 

của quốc gia. 

9 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh có 109.856/784.332 người được 
tham gia tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản, đạt 13%; đào tạo, tập 

huấn kỹ năng số 4.729 lượt cho 7.363 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, 
đạt 64%. 

c) Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, giải pháp bình 

đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 

Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho người dân được các sở, 
ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Tiếp tục duy trì và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các mô hình Câu lạc bộ được tổ chức thành lập nhằm 
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tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được thành 
lập như: mô hình “Gia đình không bạo lực”; Mô hình “Nữ vị thành niên không 

sinh con dưới 18 tuổi”; Mô hình “Phòng chống buôn bán người”; Mô hình 
“Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”. Duy trì hoạt động của 1.360 mô hình 

“Xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các cấp hội LHPN thành lập và duy trì 39 câu 
lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. 

Tổ chức 09 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực 2.000 đại biểu là đội ngũ 

cán bộ chủ chốt được giao theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ 
đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao của cấp huyện và cấp xã tại 09 huyện, thị xã, 
thành phố, cấp phát 2.000 bộ tài liệu cho các đại biểu tham dự. Tổ chức kiểm tra 

thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 
bàn các xã Quang Kim, Trịnh Tường, A Mú Sung huyện Bát Xát, xã Phú Nhuận 
huyện Bảo Thắng. 

1.9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực phối 

hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 
đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn 

mới thông qua phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều hình 
thức như tuyên truyền qua các hội nghị, các lớp tập huấn, sinh hoạt chi bộ, họp 

thôn, bản; tổ chức phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn 
gắn với duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn; tổ chức lễ phát 

động và ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào vệ sinh môi trường nông thôn 
như: xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại gia súc, xây 

dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, thu gom, xử lý rác thải tại nhà và khu dân cư; 
dọn dẹp đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp,… 

a) Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy được vai trò giám sát, phản biện trong 
thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các địa phương với phương châm “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, dân giám sát”. Thành lập các Đoàn công 

tác do Ban Thường trực, lãnh đạo các ban làm trưởng đoàn đi nắm tình hình 
Nhân dân và kiểm tra công tác Mặt trận triển khai thực hiện phong trào thi đua 

xây dựng nông thôn mới, công tác tuyển quân năm 2023; công tác thăm và tặng 
quà một số hộ nghèo tại các địa phương. 

Trong 9 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, 

hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2021- 2025) năm 2023 cho 250 đại biểu 

là lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
các huyện, thị xã, thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các tổ 

chức chính trị - xã hội các xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT và 
các tổ chức đoàn thể ở thôn. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội 
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nghị đánh giá kết quả Chương trình phối hợp số 02/CTrPH-SNN-MTTQ ngày 
31/8/2021 về việc thực hiện Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, 

xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và tổ chức ký kết 
Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông 

nghiệp, nông thôn giai đoạn 2023-2025. 

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Các cấp Hội tổ chức trên 600 buổi tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng 
NTM, vệ sinh môi trường nông thôn gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 

5 không, 3 sạch”; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện 02 Đề án: Giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh và Đề án số 09 của 

BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”; tuyên 

truyền, thực hiện phong trào “Nói không với rác thải nhựa” với sự tham gia của 
trên 18.360 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, Nhân dân. Phối hợp vận động các hộ 

gia đình hiến 570m2 đất; xây dựng các tuyến đường điện thắp sáng; làm 135 nhà 
vệ sinh, 31 nhà tắm, 49 chuồng gia súc, 20 bể nước; chỉnh trang, nâng cấp 66 

nhà đồng thời xóa nhà tạm, dột nát 10 nhà; thành lập mới 05 mô hình “Xử lý rác 
thải sinh hoạt”, “Khu dân cư liền kề”, “Hố ủ phân bằng chế phẩm sinh học”,  
xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” gắn với 3 an toàn tại huyện 

Bảo Yên, Văn Bàn; thực hiện 34 công trình nhỏ tại huyện Văn Bàn, Bảo Yên và 
thành phố Lào Cai. Các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của Hội 

phụ nữ đã góp phần tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua thực hiện các Chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025”.                                                                

c) Hội Nông dân 

Toàn tỉnh có 15.802 hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp, đạt 12,84% số hộ nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 9 

tháng đầu năm, Hội nông dân các cấp đã triển khai thực hiện 58 dự án, mô hình 
từ các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) tạo việc làm cho trên 1.300 lao 

động. Các dự án trú trọng đến việc lựa chọn đối tượng sản xuất, đánh giá hiệu 
quả dự án khi kết thúc để tuyên truyền nhân rộng. Các mô hình kinh tế tập thể 

cơ bản hoạt động theo hướng liên kết, đem lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh, 
tăng thu nhập cho các thành viên. Hội nông dân các cấp thành lập mới 01 Chi bộ 

nông dân nghề nghiệp, 11 tổ hội nghề nghiệp, luỹ kế đến nay, Hội nông dân các 
cấp đã thành lập 50 chi hội, 476 tổ hội nghề nghiệp. 

Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội tổ nông dân nghề nghiệp hoạt 

động theo hướng liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh. Tích cực 
hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, vươn lên thành hộ sản xuất giỏi. Tuyên truyền, tập 

huấn nâng cao năng lực, kỹ năng, sản xuất kinh doanh cho cán bộ hộ viên nông 
dân tại huyện Bát Xát, Văn Bàn. Xây dựng kế hoạch đối thoại giữa thường trực 

UBND với hội viên nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt, 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn. 
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Trong 9 tháng đầu năm, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị tuyên 
truyền về phát triển kinh tế, phát triển kinh tế hợp tác tại huyện Bát Xát, thị xã 

Sa Pa cho 220 hội viên nông dân; mở 01 lớp dạy nghề thêu thổ cẩm cho 32 hội 
viên nông dân tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. 

Ngoài ra, Hội nông dân các cấp thường xuyên vận động, hướng dẫn hội 

viên, nông dân ký cam kết về tổ chức sản xuất nông sản hàng hoá an toàn; vận 
động người dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, 

công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, Globalgap; 
hướng dẫn thành lập các HTX, tổ hợp tác. 

d) Tỉnh Đoàn Lào Cai 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai có hiệu quả kế hoạch “Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, gảim 
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gắn với Chương trình đồng hành với 

thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”. Phân công 9 huyện, thị, thành đoàn 
và 04 đoàn trực thuộc tham gia giúp đỡ 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng nông 
thôn mới. 

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã tập trung vào các hoạt động 

tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền khởi nghiệp, lập nghiệp 
trong Đoàn viên thanh niên, hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên, 

giúp đỡ các hộ thanh niên thoát nghèo;… tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng 
lực cán bộ đoàn xây dựng nông thôn mới cho 720 đoàn viên. Tuyên truyền, 

hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới cho 400 lượt đoàn viên thanh niên và 
nhân dân tham gia; cấp phát và dán trên 860 tờ rơi áp phich tuyên truyền; đăng 

tải 30 tin, bài trên cổng thông tin điện tử. Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn 
trực thuộc triển khai trồng mới 125.000 cây, tổ chức và duy tu, bảo dưỡng 
15,2km đường giao thông nông thôn, tham gia đóng góp ngày công và cứng hoá 

1,3km đường giao thông nông thôn. Duy trì 5 mô hình Chợ dân sinh giảm thiểu 
rác thải nhựa,… Phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Quỹ Vì tầm 

vóc Việt, Tập đoàn TH, Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á tổ chức khởi 
công 20 nhà vệ sinh cho các em tại huyện Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà và trao 

tặng 564 ly sữa cho các em học sinh xã A Mú Sung, huyện Bát Xát. 100% các 
cơ sở đoàn ra quân Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2023, đã thu hút 10.240 

đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng, thực hiện 512 công trình, phần việc 
trong đó có 10 công trình cấp huyện, 502 công trình, phần việc cấp cơ sở; trồng 

mới 4.860 cây xanh, hỗ trợ thực hiện 4 mô hình vườn ươm, vườn cây sinh kế, 14 
mô hình chống rác thải nhựa được triển khai mới.  

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã thu hút 400 đoàn viên, thanh niên 

thành phố Lào Cai tham gia và trao tặng 25 bóng điện năng lượng mặt trời để 
thắp sáng tuyến đường dân sinh. 

Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới 

trên toàn tỉnh, các cấp bộ đoàn đã trao tặng 1.000 cây quế giống, sửa chữa được 
50km đường giao thông nông thôn; đổ mới 0,5km đường giao thông; trồng mới 
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7.860 cây xanh; trao tặng 04 mô hình vườn sinh kế cho thanh niên; thu gom xử 
lý rác 50m3 rác thải thu hút 10.200 đoàn viên thanh niên tham gia. 100% các 

cấp bộ đoàn ra quân Ngày chủ nhật xanh lần 1 đã thực hiện được 20 công trình, 
phần việc thanh niên; trồng mới 10.000 cây xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh, khơi 

thông 3km cống rãnh. Duy trì hoạt động của 143 đội thanh niên xung kích với 
2.900 thành viên, trên 127 tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự. 

 1.10.  Giữ gìn quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn 

- Quốc phòng: 

Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp 

ủy, chỉ huy các cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc, thường xuyên làm tốt công 
tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng củng cố lực lượng dân quân vững mạnh, 

rộng khắp, chỉ đạo huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận gắn với xây dựng 
nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động tạo nguồn cán bộ, cử cán bộ đi 

đào tạo theo đúng chuyên ngành quân sự. Đồng thời tăng cường củng cố xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ trong tỉnh hình mới. 

Tổ chức biên chế cơ bản đảm bảo đúng, đủ theo quy định, lực lượng dân 
quân thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định, tỷ lệ đảng viên 

ngày càng được nâng lên. Đến nay, 12/127 xã có 5 đồng chí cán bộ Ban chỉ huy 
quân sự; 111/127 xã có 4 đồng chí cán bộ Ban chỉ huy quân sự; 3/12 xã có 3 

đồng chí cán bộ Ban chỉ huy quân sự. 126/127 xã có chỉ huy trưởng quân sự xã 
là thành viên uỷ ban (01 xã Thẳm Dương/Văn Bàn chưa có chỉ huy trưởng). Số 

lượng Phó chỉ huy trưởng ở các trọng điểm về quốc phòng theo quy định là 20 
xã. 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng về chính trị quân sự, pháp luật và 

nghiệp vụ chuyên môn. 35/127 xã có trụ sở làm việc riêng, 100% số xã được 
trang bị đầy đủ vũ khí trang bị, phương tiện. 100% cán bộ Ban CHQS xã được 
hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. 113/127 xã có tỷ lệ 

đảng viên trong dân quân nòng cốt đạt từ 18% trở lên. 100% cán bộ thôn đội 
trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực, trung đội trưởng dân quân cơ 

động là đảng viên. 100% số xã có tổ chức biên chế theo đúng quy định, có tỷ lệ 
dân quân luân chuyển ra vào đảm bảo quy định. 100% số xã có dân quân tại các 

thôn, bản theo quy định. 100% số xã hoàn thành nội dung chương trình huấn 
luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng. Lực lượng dân quân vững mạnh, 

rộng khắp được xây dựng, củng cố đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng tại 
127/127 xã. 

- An ninh và trật tự xã hội: 

Tiếp tục duy trì và nhân rộng 73 loại mô hình đang được triển khai tại 

2.027 điểm. Một số mô hình hoạt động hiệu quả như “Zalo an ninh”, “Camera an 
ninh”, “Móc khoá an ninh”. “Dòng họ tự quản”. “Thôn bản bình yên, gia đình 

hạnh phúc”,… Nâng cao hiệu quả hoạt động của 11 tổ công tác (84 cán bộ chiến 
sỹ) thực hiện công tác củng cố, chuyển hoá 11 xã trọng điểm phức tạp về ANTT. 
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Các Tổ công tác đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức 192 
buổi tuyên truyền, vận động với hơn 10.900 lượt người tham gia... Phối hợp, 

hướng dẫn Công an xã nắm tình hình, phát hiện, giải quyết 07 vụ việc liên quan 
đến an ninh nông thôn, 34 vụ việc liên quan đến trật tự, an toàn xã hội; lập hồ sơ 

đưa 28 đối tượng nghiện ma túy đi chữa bệnh bắt buộc; vận động Nhân dân giao 
nộp 19 súng tự chế. 

Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 

Công an xã, góp phần phát huy vai trò của lực lượng Công an xã trong bảo đảm 
ANTT tại cơ sở. Phối hợp lực lượng tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở 

(gồm 1.177 đồng chí) trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. 

1.11. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; 
nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; truyền thông về xây dựng NTM; 

thực hiện phong trào thu đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và 
giảm nghèo bền vững”. 

a) Công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 

Trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh Lào Cai đã làm việc với Tổ công tác 

của đoàn giám sát Quốc hội về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội 
về các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ban Chỉ đạo các chương 

trình MTQG tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới năm 2023 đối với 9 huyện, thị xã, thành phố. 

Ngoài ra, các sở, ban, ngành phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, các 

huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực 
hiện Chương trình, kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại 

cơ sở. 

b) Công tác nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới: 

Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 17 lớp tập huấn nâng 
cao nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới cho các cán bộ trực tiếp triển khai thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp. 

c) Công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, các 

ngành tập trung tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các 
sự kiện chính trị, phong trào thi đua năm 2023 của tỉnh, phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các Chương trình mục tiêu 
quốc gia, việc duy trì, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí tại các địa phương; tính chủ 

động và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực, quan tâm đầu tư 
đóng góp công sức để đạt tiêu chí nông thôn mới theo quy định. 

Chỉ đạo và định hướng các cơ quan trong khối tuyên truyền tăng cường 

thông tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng; định hướng 

tuyên truyền hằng tháng về xây dựng nông thôn mới trên Bản tin thông báo nội 
bộ và thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chỉ 
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đạo đội ngũ báo cáo viên chú trọng tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên 
cấp tỉnh hằng tháng, tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận cơ sở và thông qua đội 

ngũ tuyên vận thôn, tổ dân phố. 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã 
ban hành 492 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM 

và tuyên truyền về xây dựng NTM phù hợp với thực tiễn; Duy trì và phát huy 
hiệu quả của các loại hình tuyên truyền, tiêu biểu như: huyện Bảo Yên (115 văn 

bản); thị xã Sa Pa (103 văn bản), huyện Si Ma Cai (56 văn bản); tổ chức được 
452 cuộc kiểm tra, đánh giá công tác triển khai xây dựng NTM tại cơ sở. 

(Chi tiết tại phụ biểu 03) 

Theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương, qua công tác tuyên truyền, 

vận động, đã huy động được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội, nhân dân 
trên địa bàn tỉnh đã huy động được 66.654,45 triệu đồng, trong đó: 3.518 triệu 

đồng tiền mặt, 113.653 ngày công lao động, hiến trên 300.947m2 đất và nhiều 
hiện vật khác (quy ra tiền là 63.102 triệu đồng) để làm đường giao thông và các 

công trình khác,… 

d) Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia” giai đoạn 2022-2025; cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào 
thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Thực hiện 

Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến 
lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050” (Lễ ra quân), năm 2023. Lễ ra quân cấp tỉnh được tổ chức tại xã Bảo 
Hà, huyện Bảo Yên (là xã phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2023). Tại các huyện, 127 xã trên toàn tỉnh tổ chức lễ ra quân gắn với các Lễ hội 
trên địa bàn, đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, thiết thực, tạo được sự lan tỏa của các 

phong trào thi đua. Trong một tháng tổ chức lễ ra quân tại 127 xã/9 huyện, thị xã, 
thành phố đã vận động Nhân dân mở rộng nền đường (lên 6m) và đắp lề đường 

được 11,13 km, đổ bê tông xi măng đường giao thông nông thôn được 20,2 km, 
đổ bê tông xi măng sân nhà văn hóa và nền nhà ở 614 m2. Trồng mới 63.980 cây 
phân tán (Thông, anh đào, cau, các loại cây cảnh quan…); 90,3 ha cây tập trung 

(cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới, quế, chè, bồ đề, đậu tương, lạc, dưa lê…); 
chăm sóc và bón phân 11 ha chè, quế và cây trồng khác. Ra quân vệ sinh môi 

trường (quét dọn, khơi thông cống rãnh) 615,4 km, thu gom trên 150 tấn rác thải, 
thực hiện mô hình ủ phân sinh học được 11 hố ủ phân sinh học. Xây dựng mới 

được 3,4 km tuyến đường hoa, chăm sóc trên 375 km đường hoa; làm mới 0,7 km 
đường điện thắp sáng đường quê, bảo dưỡng trên 210 km đường điện thắp sáng 

đường quê. Huy động ủng hộ bằng hiện vật được 27,3 tấn xi măng, 100 chăn mùa 
hè và các loại vật liệu khác (quy ra tiền mặt là 128 triệu đồng). Trong đợt ra quân 

cao điểm đã huy động được 14.362 công lao động tham gia và vận động đóng góp 
xây dựng nông thôn mới được 839,610 triệu đồng. 

2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới 
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2.1. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, kết quả thực 
hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh như sau: 

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 62 xã; 

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 11 xã; 

- Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 9 xã; 

- Số xã đạt từ 05-09 tiêu chí: 42 xã; 

- Số xã đạt dưới 05 tiêu chí: 03 xã. 

Đối với việc duy trì các tiêu chí đã đạt tại 62 xã đã được công nhận đạt 

chuẩn: Số xã duy trì đạt 19 tiêu chí: 02 xã; Số xã duy trì đạt từ 15-18 tiêu chí: 14 
xã; Số xã duy trì đạt từ 10-14 tiêu chí: 41 xã; Số xã duy trì đạt từ 08-09 tiêu chí: 

05 xã. 

Đối với 10 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2023: Số xã đạt từ 
15-18 tiêu chí: 01 xã; Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 08 xã; Số xã đạt từ 05-09 tiêu 

chí: 01 xã. 

2.2. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới trên địa bàn 94 xã, kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao đến tháng 9 năm 2023, cụ thể như sau: 

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 05 xã; 

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 02 xã; 

- Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 12 xã; 

- Số xã đạt từ 05-09 tiêu chí: 26 xã; 

- Số xã đạt dưới 05 tiêu chí: 49 xã. 

Trong 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có 01 xã 
duy trì 19 tiêu chí, 01 xã duy trì 13/19 tiêu chí, 01 xã duy trì 12/19 tiêu chí, 02 
xã duy trì 7/19 tiêu chí. 

Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới 
nâng cao tại 38, kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa 

bàn toàn tỉnh như sau: 

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 05 xã; 

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 02 xã; 

- Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 13 xã; 

- Số xã đạt từ 05-09 tiêu chí: 18 xã. 

Đối với 6 xã đăng ký hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2023: 

đến nay đã có 01 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí (xã Sơn Hải); 01 xã đạt 16/19 tiêu 
chí; 01 xã đạt 13/19 tiêu chí; 01 xã đạt 10/19 tiêu chí; 01 xã đạt 08/19 tiêu chí; 

01 xã đạt 06/19 tiêu chí. 
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2.3. Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện 

- Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới: Ngày 10/3/2023, UBND tỉnh đã phê 
duyệt đề án xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 (Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày…). Đến nay có 04 huyện (Bảo Yên, 
Bắc Hà, Văn Bàn, Mường Khương) đã hoàn thành 02/9 tiêu chí huyện nông 

thôn mới. Huyện Bát Xát, Si Ma Cai hoàn thành 01/9 tiêu chí. Huyện Bảo thắng 
duy trì đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. 

- Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao: Huyện Bảo Thắng đăng ký 

phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và được 
UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 
10/3/2023). Đến nay huyện Bảo Thắng đã đạt chuẩn 5/9 tiêu chí huyện nông 

thôn mới nâng cao, còn 4 tiêu chí chưa đạt bao gồm các tiêu chí: Y tế - văn hóa - 
giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống. 

2.4. Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu 

Sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2022 về Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới” và Bộ tiêu chí về 
“Thôn Kiểu mẫu” tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025, căn cứ vào hướng dẫn 

đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố đã chỉ đạo các xã, các thôn rà soát, đánh giá lại hiện trạng nông thôn 

mới tại các thôn. Ban phát triển thôn đã phối hợp chặt chẽ với BCĐ xã triển khai 
các chỉ tiêu, các phần việc của người dân như: vận động người dân tích cực 

tham gia xây dựng đường ngõ xóm, xây dựng nhà văn hoá thôn, xây dựng nhà ở 
đảm bảo quy định, cải tạo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường, 

trồng cây xanh, trồng hoa ven đường, thu gom rác thải, … 

(Chi tiết tại phụ biểu số 04,05) 

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023 và duy trì các 

kết quả đã đạt được trong năm 2022: 

- Duy trì mức độ đạt chuẩn huyện nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ 
nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. 

- Duy trì mức độ đạt chuẩn nông thôn mới tại 62/127 xã, đạt 86,11% kế 
hoạch năm 2023. 

- Duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại 04 xã và công 

nhận thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Sơn Hải, huyện Bảo 
Thắng), luỹ kế đến nay toàn tỉnh có 05 xã được công nhận xã nông thôn mới 

nâng cao, đạt 16,67% kế hoạch năm.  

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình nông thôn mới tại 177 thôn 
kiểu mẫu, đạt 91,71% kế hoạch năm; 237 thôn nông thôn mới, đạt 85,56% kế 

hoạch năm 2023. 
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4. Kết quả huy động, phân bổ và giải ngân nguồn vốn 

4.1. Kế hoạch nguồn vốn năm 2023 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được giao kế hoạch là 
2.646.041 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách trung ương: 124.810 triệu đồng (vốn sự nghiệp 35.260 
triệu đồng, vốn đầu tư phát triển 89.550 triệu đồng); 

- Vốn ngân sách địa phương: 833.765 triệu đồng; 

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác: 1.577.466 triệu đồng; 

- Vốn huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân: 30.000 triệu đồng; 

- Vốn huy động Nhân dân và cộng đồng dân cư: 80.000 triệu đồng. 

4.2. Kết quả huy động đến tháng 9 năm 2023 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được giao kế hoạch là 
2.611.421 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách trung ương: 124.810 triệu đồng (vốn sự nghiệp 35.260 

triệu đồng, vốn đầu tư phát triển 89.550 triệu đồng); 

- Vốn ngân sách địa phương: 833.878 triệu đồng; 

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác: 1.577.466 triệu đồng; 

- Vốn huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân: 8.613 triệu đồng; 

- Vốn huy động Nhân dân và cộng đồng dân cư: 66.654,45 triệu đồng. 

4.3. Kết quả giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương đến 30/9/2023 

- Vốn sự nghiệp: 3.526 triệu đồng, đạt 10%; 

- Vốn đầu tư phát triển: 43.384 triệu đồng, đạt 48,45%. 

(Chi tiết tại phụ biểu số 06; 6.1;6.2) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được sự 

quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh 
nên việc giao các chỉ tiêu kế hoạch được thực hiện ngay từ đầu năm, tạo thuận 

lợi cho việc triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở. 

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được quan tâm đẩy mạnh tại 
các địa phương. Đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân phát động phong 

trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Thực 
hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050”, năm 2023, thu hút đông đảo các tầng lớp tích cực hưởng 

ứng. Công tác rà soát, đánh giá theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình được 
thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển 

khai thực hiện tại cơ sở. 
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Công tác truyền thông được tập trung đẩy mạnh, thường xuyên, liên tục 
và đổi mới, sáng tạo. Hệ thống tổ chức, bộ máy chỉ đạo quản lý Chương trình 

được kiện toàn theo quy định. Ưu tiên lồng ghép, tập trung nguồn lực đầu tư cho 
các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiễu mẫu, tạo điều kiện cho các xã triển khai thực hiện các nội dung xây 
dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Công tác theo dõi, đôn đốc hỗ trợ các 

xã được các sở, ngành, địa phương quan tâm, thưc hiện. Công tác phát triển sản 
xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo được quan tâm 
đầu tư; các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường từng bước được 

quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn được 
nâng lên; Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, củng cố; An ninh trật tự, 

an toàn xã hội nông thôn tiếp tục giữ vững. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác rà soát, đánh giá hiện trạng nông thôn mới theo bộ tiêu chí 

nông thôn mới cấp xã, thôn tại các địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến công 
tác triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại các địa phương 

năm 2023. 

- Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2021, 
một số chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá mới đạt ở mức tối thiểu (một số chỉ tiêu còn nợ 

khối lượng, như: một số tiêu chí về đầu tư cơ sở hạ tầng, được giao vốn và khởi 
công coi như hoàn thành tiêu chí), nên sau khi rà soát đánh giá theo tiêu chuẩn 
của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, một số chỉ tiêu, tiêu chí không duy trì, một 

số chỉ tiêu mới do Trung ương quy định khó triển khai thực hiện, chưa phù hợp 
với điều kiện thực tế của địa phương và khó hoàn thành theo quy định. 

- Việc triển khai thực hiện các chương trình chuyên đề phục vụ Chương 
trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đến nay còn gặp nhiều khó 
khăn do các văn bản hướng dẫn chưa cụ thể. 

- Công tác vận động người dân hiến đất để triển khai thực hiện các công 
trình hạ tầng nông thôn còn hạn chế do tỉnh chưa có cơ chế hỗ trợ điều chỉnh mục 

đích sử dụng đất đối với các hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất… do đó việc giải 
phóng mặt bằng một số công trình thời gian gần đây còn khó khăn vì các hộ dân 
đã tự nguyện hiến đất, nhưng vẫn mất phí để điều chỉnh mục đích sử dụng đất. 

- Việc giải ngân nguồn vốn trực tiếp của Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới còn chậm tiến độ, do một số hướng dẫn của Trung ương còn chưa 

rõ, nội dung chưa thống nhất giữa các văn bản của 3 Chương trình MTQG. 

 - Một số xã đã được công nhận đạt chuẩn chưa quan tâm, chỉ đạo, thực hiện 
xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí hằng năm, giai đoạn. 

Do đó, một số chỉ tiêu có mức đánh giá tiêu chí cao hơn giai đoạn trước cũng không 
hoàn thành (Ví dụ như: Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện 

quanh năm đạt 65% cứng hóa, tăng 15% so với giai đoạn trước, tuy nhiên một số xã 
không hoàn thành, do cấp xã không có kế hoạch để tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu 
chí, cũng như huy động nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí). 
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- Việc huy động đóng góp ủng hộ trong xây dựng nông thôn mới tại các 
xã đặc biệt khó khăn còn hạn chế, do tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, khó 

khăn trong việc huy động đóng góp ủng hộ để thực hiện phong trào xây dựng 
nông thôn mới. 

- Công tác truyền thông trong xây dựng nông thôn mới chưa tạo được 

điểm nhấn, do đó vai trò chủ thể của người dân chưa được thể hiện rõ qua các 
hoạt động cụ thể để chủ động thực hiện những phần việc do người dân chịu 

trách nhiệm như: việc vệ sinh đường ngõ xóm, đường vào nhà ở, cải tạo vệ sinh 
nhà ở, phân loại rác thải, hiến đất thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu… 

- Việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở các thôn, bản chưa tạo thành 

phong trào thi đua mạnh mẽ, chưa mang được nét đặc trưng riêng của địa 
phương. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở thôn, bản cũng mới đạt ở mức 

tối thiểu, nên việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn khó khăn. 

- Việc phân cấp cho UBND xã làm chủ đầu tư một số danh mục dự án, 
công trình còn gặp nhiều khó khăn do năng lực của cán bộ cấp xã còn hạn chế, 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình, giải ngân nguồn vốn. 
 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023 
 

 1. Nhiệm vụ trọng tâm 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền xây 

dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề xây dựng nông 
thôn mới. 

 - Tiếp tục rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đánh giá những 
khó khăn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới các cấp, đặc biệt tại 94 xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới, 38 xã phấn 

đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đưa ra các giải 
pháp khắc phục khó khăn. 

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tại các xã đăng ký 
hoàn thành xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thành phần của Chương 

trình và các chương trình chuyên đề phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

- Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. 

- Triển khai kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các nội dung của Chương 

trình, các tiêu chí nông thôn mới tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia” giai đoạn 2022-2025 và các phong trào thi đua chuyên đề; khen 

thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực, hiệu quả 
cho Chương trình. 
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- Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh năm 2023, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

a) Với Chính phủ 

- Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng chính 
sách hỗ trợ đối với các xã sau khi công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ xã Khu 

vực II, Khu vực III được xác định là xã Khu vực I hoặc các xã sau khi đạt chuẩn 
nông thôn mới tiếp tục được hưởng chế độ chính sách của xã Khu vực II, Khu 
vực III đến hết năm 2025 để đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn nông 

thôn, đặc biệt đối với các đối tượng hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo. 

b) Với các bộ, ngành trung ương 

- Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tiêu chí đánh giá, xếp loại đối 

với chính quyền cấp huyện để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo 
đúng quy định. Do hiện nay mới có quy định đánh giá hằng năm đối với tổ chức 

Đảng, các đoàn thể còn đối với chính quyền (Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân) chưa có quy định hướng dẫn của Trung ương. 

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm ban hành Quyết định sửa đổi 

một số tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện và bổ sung tiêu chí nông thôn mới 
đặc thù giai đoạn 2021-2025. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng 
cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối CTMTQG NTM TW; 
- Thành viên BCĐ Tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các đ/c Lãnh đạo giúp đỡ xã; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Văn phòng ĐP NTM tỉnh; 
- BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1,4, KT1, NLN1,2. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Hoàng Quốc Khánh 



Phụ biểu số 01

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÀO CAI NĂM 2023

(Tính đến tháng 9/2023)

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-BCĐ ngày   /  /2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai)

TT
Loại

văn bản

Cơ quan phát

hành
Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung

Ghi

chú

I Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

1 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai
01/KH-UBND

ngày 03/01/2023
Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025

2
Công
văn

UBND tỉnh Lào Cai
230/UBND-NLN
ngày 18/01/2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn tỉnh, năm 2024

3 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai
26/KH-UBND

ngày 18/01/2023

Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông

thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày
26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp
hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2023

4 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai
70/KH-UBND

ngày 08/02/2023
Giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

5 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai
71/KH-UBND

ngày 08/02/2023

Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông

thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

6 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai
72/KH-UBND

ngày 08/02/2023

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023

7
Công

văn
UBND tỉnh Lào Cai

525/UBND-NLN

ngày 13/02/2023

V/v báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình “Hỗ trợ thực

hiện hai Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016 -
2020”

8 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai
98/KH-UBND

ngày 17/02/2023
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về Phát triển
nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, năm
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2023 

9 
Nghị 
quyết 

Hội đồng nhân dân 
tỉnh 

02/NQ-HĐND 
ngày 10/3/2023 

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 
  

10 
Nghị 

quyết 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

05/NQ-HĐND 

ngày 10/3/2023 
Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai 

  

11 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

854/UBND-TH 

ngày 06/3/2023 

V/v tham mưu giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW giai 

đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một 
số chỉ tiêu mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia   

12 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
895/UBND-NLN 
ngày 07/3/2023 

V/v triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2022 - 2025   

13 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

896/UBND-NLN 

ngày 07/3/2023 

V/v đi học tập kinh nghiệm về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới năm 2023   

14 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai 
127/KH-UBND 
ngày 08/3/2023 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2025   

15 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
506/QĐ-UBND 
ngày 09/3/2023 

Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023 - lần 1 
  

16 
Quyết 

định 
UBND tỉnh Lào Cai 

524/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2023 

Phê duyệt Đề án Xây dựng huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới, giai 

đoạn 2021 - 2025   

17 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
525/QĐ-UBND 
ngày 10/3/2024 

Phê duyệt Đề án xây dựng huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao giai đoạn 2021-2025   

18 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
557/QĐ-UBND 
ngày 16/3/2023 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Lào Cai   

19 Văn bản UBND tỉnh Lào Cai 
1049/UBND-TH 

ngày 16/3/2023 

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh về kéo 

dài thời hạn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022   

20 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai 
146/KH-UBND 
ngày 17/3/2023 

Kế hoạch hành động thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai năm 2023   
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21 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

1151/UBND-TH 

ngày 21/3/2023 

V/v triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và kế hoạch vốn NSTW năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng NTM   

22 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
1209/UBND-TH 
ngày 23/3/2023 

V/v triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các chương 
trình MTQG trên địa bàn tỉnh năm 2023   

23 Kế hoạch 
BCĐ các Chương 

trình MTQG tỉnh 

 175/KH-BCĐ 

ngày 29/3/2023 

Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Lào Cai, năm 2023   

24 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai 
196/KH-UBND 
ngày 08/4/2023 

Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.   

25 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

1575/UBND-
NLN ngày 

12/4/2023 

V/v tham mưu triển khai thực hiện Mô hình phát triển du lịch cộng đồng nông 

thôn gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
  

26 
Quyết 

định 
UBND tỉnh Lào Cai 

838/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2023 

Thành lập Đoàn giám sát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương - Năm 2023   

27 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

1644/UBND-

NLN ngày 
14/4/2023 

V/v hướng dẫn thực hiện các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn 

minh trong xét, đề nghị công nhận cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới   

28 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

1663/UBND-
NLN ngày 

15/4/2023 

V/v đẩy mạnh thực hiện quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá 

trình đô thị hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
  

29 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
880/QĐ-UBND 
ngày 18/4/2023 

Phê duyệt Mô hình thí điểm về xử lý và trữ nước nhỏ lẻ tại hộ gia đình khu 
vực nông thôn góp phần đảm bảo môi trường sống an toàn, bền vững, bảo vệ 

sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực nông thôn   

30 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 

1692/UBND-

NLN ngày 
18/4/2023 

V/v triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, 
năm 2023 

  

31 Kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai 
212/KH-UBND 
ngày 20/4/2023 

Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023   

32 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
1840/UBND-TH 
ngày 24/4/2023 

V/v sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 
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33 
Nghị 
quyết 

Hội đồng nhân dân 
tỉnh 

11/NQ-HĐND 
ngày 25/4/2023 

Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 
điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai   

34 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

589/VPUBND-
KSTT ngày 

25/4/2023 

V/v hướng dẫn tiêu chí Hành chính công trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2022-2025 
  

35 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
994/QĐ-UBND 
ngày 26/4/2023 

Về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh giúp đỡ xã thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025 

  

36 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
1934/UBND-TH 
ngày 28/4/2023 

V/v triển khai Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương 
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025   

37 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

2191/UBND-
NLN ngày 

15/5/2023 

V/v hướng dẫn xác định về “Ngành kinh tế chủ lực ở cấp xã” 

  

38 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
2418/UBND-

NLN ngày 
28/5/2023 

V/v tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới 

  

39 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

2655/UBND-

NLN ngày 
08/6/2023 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi một số tiêu chí 

NTM cấp xã, huyện (tại Quyết định số 318/QĐ-TTg, Quyết định số 320/QĐ-
TTg) và bổ sung tiêu chí huyện NTM đặc thù giai đoạn 2021-2025   

40 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
1452/QĐ-UBND 
ngày 16/6/2023 

Thành lập Đoàn thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lào Cai   

41 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
1462/QĐ-UBND 
ngày 18/6/2023 

Thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai   

42 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

2858/UBND-TH 

ngày 20/6/2023 

V/v đề cao tinh thần trách nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ năm 2023   

43 
Nghị 

quyết 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

07/2023/NQ-

HĐND ngày 
06/7/2023 

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin 

điện tử, bản tin đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 
tỉnh Lào Cai quản lý   
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44 
Nghị 

quyết 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

08/2023/NQ-

HĐND ngày 
06/7/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình 

kết cấu hạ tầng xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
  

45 
Nghị 

quyết 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

09/2023/NQ-

HĐND ngày 
06/7/2023 

Sửa đổi một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 

14/2022/HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành quy định  một 
số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025   

46 
Nghị 
quyết 

Hội đồng nhân dân 
tỉnh 

25/NQ-HĐND 
ngày 06/7/2023 

Về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai 
  

47 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
3267/UBND-VX 
ngày 10/7/2023 

V/v Áp dụng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với chỉ tiêu 4đ tại Phụ 
lục kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT   

48 
Nghị 
quyết 

Hội đồng nhân dân 
tỉnh 

06/2023/NQ-

HĐND ngày 
07/7/2023 

Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai   

49 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
1678/QĐ-UBND 
ngày 11/7/2023 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Lào Cai   

50 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
3308/UBND-

NLN ngày 

11/7/2023 

V/v bổ sung đề xuất dự án khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 
mới tại tỉnh Lào Cai 

  

51 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

3373/UBND-NC 

ngày 14/7/2023 

V/v hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã NTM giai đoạn 2021-2025   

52 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
3684/UBND-TH 
ngày 30/7/2023 

V/v Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2023   

53 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 
3780/UBND-TH 
ngày 03/8/2023 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây 
dựng hệ thống giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia   

54 
Công 
văn 

UBND tỉnh Lào Cai 

4167/UBND-

NLN ngày 
21/8/2023 

V/v triển khai, thực hiện Văn bản số 607/VPĐP-TTHTQT của Văn phòng 
Điều phối NTM Trung ương 
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55 
Công 

văn 
UBND tỉnh Lào Cai 

4393/UBND-

NLN ngày 
31/8/2023 

V/v tăng cường các hoạt động phối hợp giúp đỡ xã triển khai các Chương 

trình mục tiêu Quốc gia 
  

56 
Quyết 
định 

UBND tỉnh Lào Cai 
2216/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2023 

Về việc công nhận “Xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao” năm 2022   

57 
Nghị 

quyết 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

11/2023/NQ-
HĐND ngày 

15/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 
05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành quy 

định một số nội dung về cơ chế thực hiện các Chương trình MTQG trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai   

58 
Nghị 
quyết 

Hội đồng nhân dân 
tỉnh 

33/2023/NQ-
HĐND ngày 

15/9/2023 

Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 
điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai 

  

59 
Quyết 

định 
UBND tỉnh Lào Cai 

2385/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2023 

Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-

2025   

II Kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương   

1 Kế hoạch 
UBND huyện Si Ma 

Cai 
307/KH-UBND 
ngày 14/12/2022 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện 
Si Ma Cai năm 2023 

  

2 Kế hoạch 
UBND huyện Si Ma 

Cai 

03/KH-UBND 

ngày 05/01/2023 

Tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và ra quân 

trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023   

3 Kế hoạch 
Hội Cựu chiến binh 

tỉnh 
17/KH-CCB 

ngày 27/01/2023 
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2023 

  

4 Kế hoạch 
Sở Văn hóa và Thể 

thao 
08/KH-SVHTT 

ngày 30/01/2023 
Kiểm tra kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và 
đánh giá hiện trạng nhà văn hoá cộng đồng khu dân cư   

5 Kế hoạch UBND thị xã Sa Pa 
29/KH-UBND 
ngày 01/2/2023 

Triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp, PTNT và triển khai Đề 
án “Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và 
giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 - 2025” năm 2023   

6 Kế hoạch 
Sở Văn hóa và Thể 

thao 
10/KH-SVHTT 
ngày 02/2/2023 

Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023   
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7 Kế hoạch 
UBND huyện Văn 

Bàn 
25/KH-UBND 
ngày 08/2/2023 

Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông 

thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 
26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp 
hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2023 trên 

địa bàn huyện Văn Bàn   

8 Kế hoạch UBND thị xã Sa Pa 
46/KH-UBND 

ngày 09/2/2023 

Tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua ‘‘Chung sức xây dựng Nông 
thôn mới’’ và phong trào thi đua ‘‘Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp 
hoàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050’’, năm 2023, 
thị xã Sa Pa   

9 Kế hoạch 
UBND huyện Bảo 

Thắng 
55/KH-UBND 
ngày 10/2/2023 

Triển khai thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, 
an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai   

10 Kế hoạch 
UBND huyện 

Mường Khương 

41/KH-UBND 

ngày 14/2/2023 

Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông 
thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 

26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp 
hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2023   

11 Kế hoạch 
UBND huyện Bắc 

Hà 

47/KH-UBND 

ngày 15/02/2023 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Bắc Hà năm 2023   

12 Kế hoạch 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
23/KH-SNN 

ngày 17/2/2023 

Rà soát, đánh giá, thẩm định và kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM, xã 

NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM và thôn đạt chuẩn kiểu mẫu NTM nâng 
cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai   

13 Kế hoạch Công an tỉnh 

424/KH-CAT-

XDPT ngày 
21/2/2023 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Công an thuộc Chương trình chuyển 

đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai   

14 Kế hoạch 
Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh 
149/KH-BTV 

ngày 23/2/2023 
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong các 
cấp Hội LHPN năm 2023   

15 Kế hoạch 
Sở Văn hóa và Thể 

thao 

21/KH-SVHTT 

ngày 23/2/2023 

Triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai   
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16 Kế hoạch 
UBND huyện Bảo 

Yên 

68/KH-UBND 

ngày 24/2/2023  

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy về Sản xuất 

nông nghiệp chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 
bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2023   

17 Kế hoạch 
UBND huyện Bát 

Xát 
67/KH-UBND 
ngày 24/2/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 
trên địa bàn huyện Bát Xát   

18 Kế hoạch UBND thị xã Sa Pa 
97/KH-UBND 

ngày 27/2/2023 

Triển khai thực hiện nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn thị xã Sa Pa   

19 Kế hoạch 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

52/KH-

SGD&ĐT ngày 
28/2/2023 

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV ngành giáo dục 
năm 2023 

  

20 Kế hoạch 
UBND huyện Bảo 

Yên 
77/KH-UBND 
ngày 28/2/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
năm 2023 huyện Bảo Yên   

21 Kế hoạch Công an tỉnh 
763/KH-CAT-

XDPT ngày 

01/3/2023 

Công tác đảm bảo ANTT xây dựng NTM năm 2023 

  

22 Kế hoạch Chi cục Thủy lợi 
06/KH-CCTL 

ngày 03/3/2023 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023 đối với 

Tiêu chí Thủy lợi và các Chỉ tiêu nước sạch nông thôn   

23 Kế hoạch 
UBND huyện 

Mường Khương 
80/KH-UBND 
ngày 03/3/2023 

Triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và 16 Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Khương   

24 Kế hoạch 
Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật 

19/KH-
TT&BVTV ngày 

03/3/2023 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ XD NTM năm 2023 đối với các tiêu chí do Chi 
cục Trồng trọt và BVTV phụ trách 

  

25 Kế hoạch 
Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh 

80/KH-BCH 

ngày 06/3/2023 
Thực hiện Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM" năm 2023 

  

26 Kế hoạch 
UBND huyện Bát 

Xát 

81/KH-UBND 

ngày 08/3/2023 

Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông 
thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 

26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp 
hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2023   

27 Kế hoạch 
Chi cục Quản lý chất 

lượng NLS & TS 
43/KH-QLCL 

ngày 09/3/2023 
Thực hiện tiêu chí 13 và tiêu chí 18 trong  Chương trình xây dựng nông thôn 
mới năm 2023   
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28 Kế hoạch UBND thị xã Sa Pa 
125/KH-UBND 
ngày 10/3/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn 
mới thị xã Sa Pa, năm 2023   

29 Kế hoạch 
UBND huyện 

Mường Khương 
92/KH-UBND 
ngày 10/3/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2023   

30 Kế hoạch Sở Công thương 
26/KH-SCT 

ngày 20/3/2023 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới" tại Sở Công Thương giai đoạn 2023-2025   

31 Kế hoạch Công an tỉnh 

1051/KH-CAT-

XDPT ngày 
21/3/2023 

Thực hiện chương trình nâng cao năng lực hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT 

trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 
  

32 Kế hoạch Công an tỉnh 
1052/KH-CAT-

XDPT ngày 

21/3/203 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025 

  

33 Kế hoạch Chi cục Kiểm Lâm 
14/KH-CCKL 
ngày 21/3/2023 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023 đối với tiêu 
chí Môi trường “Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn”   

34 Kế hoạch 
UBND huyện Văn 

Bàn 
92/KH-UBND 
ngày 22/3/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông 
thôn mới năm 2023   

35 Kế hoạch 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

42/KH-STTTT 

ngày 29/3/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới lĩnh vực 

thông tin và truyền thông năm 2023   

36 Kế hoạch 
UBND Thành phố 

Lào Cai 

144/KH-UBND 

ngày 21/4/2023 

Triển khai thực hiện đề án 02 "Xây dựng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao"; Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Lào 
Cai năm 2023   

37 Kế hoạch 
UBND huyện Bảo 

Thắng 
95/KH-UBND 
ngày 23/2/2023 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn huyện Bảo Thắng năm 2023   

38 Kế hoạch Sở Tư Pháp 
51/KH-STP ngày 

19/6/2023 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật gắn với Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 
  

39 
Hướng 

dẫn 
Sở y tế 

1086/SYT-

KHTC ngày 
30/5/2023 

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 14.2,14.3,14.4 thuộc bộ tiêu chí xã nông thôn 
mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 
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Phụ biểu số 02 

KẾT QUẢ XÂY DỰNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI 
(Tính đến tháng 9/2023) 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-BCĐ ngày   /      /2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai) 

       
ĐVT: km 

TT Tên Huyện 

Kết quả thực hiện đến 30/9/2023 

Ghi chú 
Tổng Bê tông xi măng Cấp phối Mở mới 

Đường làng, ngõ 

xóm 

  Tổng 750,38 407,58 137,86 186,80 18,14 0,00 

1 Bảo Yên 124,64 124,64         

2 Bảo Thắng 120,10 39,8 
 

70,9 9,4   

3 Bát Xát 33,06 30,43     2,627   

4 Mường Khương 211,70 57 77,4 77,3     

5 Si Ma Cai 5,00 4,7     0,3   

6 Văn Bàn 57,00 55,9     1,1   

7 Bắc Hà 32,56 29,93     2,627   

8 Thị xã Sa Pa 144,17 47,71 60,46 34,6 1,4   

9 TP Lào Cai 22,16 17,47   4 0,69   

    
Theo tổng hợp của các huyện, thị xã, thành phố 
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Phụ biểu số 03

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Tính đến tháng 9/2023)

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-BCĐ ngày   /  /2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai)

STT

Đơn vị

(huyện/

thị xã/

thành

phố)

Công tác chỉ

đạo
Công tác tuyên truyền

Số

lượng

văn

bản

đã

ban

hành

Số

lượt

kiểm

tra,

đôn

đốc

cơ

sở

của

BCĐ

Tuyên truyền miệng

Tuyên truyền bằng

phương tiện thông tin

đại chúng

Tuyên truyền

qua văn hoá,

văn nghệ

Tuyên truyền qua hình

thức trực quan

Tổng

số hội

nghị,

lớp

tập

huấn

đã mở

Số lượt

người

tham gia

Trong đó Đài truyền hình

Số

lượt

tin,

bài

trên

cổng

thông

tin

điện

tử

Số

buổi

tổ

chức

Số lượt

người

tham

gia

Số

cụm,

điểm

pa

nô,

áp

phích

(Duy

trì và

làm

mới)

Số

băng

rôn,

khẩu

hiệu

Hình

thức

khác

Cấp huyện Cấp xã Cấp thôn Số lượt

chương

trình ,

chuyên

mục đã

thực

hiện

Số tác

phẩm

tin,

bài
Số

hội

nghị

Số

lượt

người

tham

gia

Số

hội

nghị

Số lượt

người

tham

gia

Số

hội

nghị

Số lượt

người

tham

gia

1
Bảo

Yên 115 73 603 48.221 5 421 73 6.600 525 41.200 36 164 232 68 43.200 289 187 -

2
Mường

Khương
35

11 930 54.525 76 4.595 286 19.980 568 29.950 66 150 169 65 10.050 75 173 120
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3 
Văn 

Bàn 
   58  

     

36  

 

1.966  

   

90.136  

   

11  

 

1.548  

  

198  

    

4.625  

 

1.575  

 

83.963  

     

186  

 

1.399  

     

24  

     

38  

    

3.785  

     

91  

     

132  

 

5.124  

4 Bát Xát    48  
     

78  
    

407  
 

186.228  
     

9  
    

675  
  

189  
  

11.972  
    

209  
   

5.981  
     

198  
 

1.445  
   

740  
   

183  
    

9.023  
   

547  
  

1.725  
      -    

5 
Bảo 

Thắng 
   41  

     

31  

    

615  

   

25.613  

     

9  

    

220  

    

89  

    

2.389  

    

517  

 

23.004  

       

66  

    

138  

     

41  

     

71  

    

9.660  

   

194  

       

68  

        

3  

6 Sa Pa    103  
        

41  
      

462  
      

62.245  
     

17  
   

1.002  
       

98  
       

4.861  
       

347  
   

56.382  
          

57  
       

867  
        

85  
       

22  
     

15.651  
        

84  
        

121  
         

97  

7 Bắc Hà    43  
     

65  

    

798  

   

24.150  

     

8  

    

650  

  

378  

    

9.700  

    

412  

 

13.800  

         

4  

    

385  

     

42  

     

61  

  

35.750  

       

4  

     

168  
      -    

8 
Si Ma 
Cai 

   68  
   

228  
    

547  
   

24.867  
     

8  
    

512  
    

80  
    

4.522  
    

459  
 

19.833  
     

179  
    

458  
     

46  
     

27  
    

6.500  
   
215  

     
265  

        
2  

9 
TP Lào 

Cai 
 115  

     

25  

    

442  

   

24.395  

     

9  

    

765  

  

153  

       

960  

    

280  

 

14.000  

     

272  

    

138  

   

220  

   

150  

    

5.768  

   

300  

     

851  
      -    

 Tổng    626  
      

588  

   

6.770  

    

540.380  

   

152  

 

10.388  

 

1.544  

     

65.609  

    

4.892  

 

288.113  

     

1.064  

   

5.144  

  

1.599  

     

685  

   

139.387  

  

1.799  

     

3.690  

   

5.346  

            

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
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Phụ lục số 04 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI       

(Tính đến tháng 9/2023) 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-BCĐ ngày     /     /2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai) 

              

TT Nội dung ĐVT 

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 

mới 

Ghi chú 
Kết quả thực 

hiện năm 2022 

Kế hoạch thực 

hiện năm 2023 

Thực hiện 9 

tháng đầu năm 

2023 

I 
Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt 

chuẩn NTM (127 xã) 
          

1 Quy hoạch xã 86 107 80   

2 Giao thông xã 77 110 79   

3 Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai xã 127 127 126   

4 Điện xã 112 121 114   

5 Trường học xã 68 89 68   

6 Cơ sở vật chất văn hoá xã 62 83 64   

7 
Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn 
xã 112 115 112   

8 Thông tin và Truyền thông xã 42 94 85   

9 Nhà ở dân cư xã 81 90 78   

10 Thu nhập xã 52 65 52   

11 Nghèo đa chiều xã 9 51 8   
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12 Lao động xã 37 63 39   

13 
Tổ chức sản xuất và phát triển kinh 

tế nông thôn 
xã 37 69 41   

14 Giáo dục và Đào tạo xã 113 116 108   

15 Y tế xã 40 76 45   

16 Văn hoá xã 92 99 95   

17 Môi trường và an toàn thực phẩm xã 25 60 25   

18 
Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật 
xã 63 97 55   

19 Quốc phòng và An ninh xã 96 121 101   

II 
Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt 

chuẩn NTM nâng cao (94 xã) 
          

1 Quy hoạch xã 46 63 32   

2 Giao thông xã 17 23 14   

3 Thủy lợi và phòng, chống thiên tai xã 21 28 28 
  

4 Điện xã 63 66 66   

5 Giáo dục xã 21 26 8   

6 Văn hóa xã 25 32 20   

7 
Cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn 
xã 31 33 27 

  

8 Thông tin và Truyền thông xã 14 20 43   

9 Nhà ở dân cư xã 39 44 38   

10 Thu nhập xã 18 22 18   
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11 Nghèo đa chiều xã 6 10 6   

12 Lao động xã 15 18 14   

13 
Tổ chức sản xuất và phát triển kinh 

tế nông thôn 
xã 8 12 4 

  

14 Y tế xã 7 11 2   

15 Hành chính công xã 64 71 63   

16 Tiếp cận pháp luật xã 59 62 67   

17 Môi trường xã 11 14 12   

18 Chất lượng môi trường sống xã 19 23 17 
  

19 Quốc phòng và An ninh xã 53 59 51   

III 
Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn 

NTM (07 huyện) 
          

1 Quy hoạch huyện 1 2 1   

2 Giao thông huyện 1 2 1   

3 Thủy lợi và phòng, chống thiên tai huyện 5 5 
6   

4 Điện huyện 5 5 6   

5 Y tế - Văn hóa - Giáo dục huyện   2 0   

6 Kinh tế huyện   2 0   

7 Môi trường huyện     0   

8 Chất lượng môi trường sống huyện 1 1 1   

9 
Hệ thống chính trị - An ninh trật tự 

- Hành chính công 
huyện 1 1 

1   
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IV 
Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn 

NTM nâng cao (02 huyện) 
          

1 Quy hoạch huyện 1 1 1   

2 Giao thông huyện 1 1 1   

3 Thủy lợi và phòng, chống thiên tai huyện 1 1 
1   

4 Điện huyện 1 1 1   

5 Y tế - Văn hóa - Giáo dục huyện         

6 Kinh tế huyện         

7 Môi trường huyện         

8 Chất lượng môi trường sống huyện   1     

9 An ninh, trật tự - Hành chính công huyện 1 1 
1   
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Phụ lục số 05

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Tính đến tháng 9/2023)

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-BCĐ ngày   /  /2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai)

TT Nội dung

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM

Ghi chú
Kết quả thực

hiện năm 2022

Kế hoạch thực

hiện năm 2023

Thực hiện 9

tháng đầu năm

2023

I
Tổng số đơn vị cấp huyện thực hiện XD

NTM trên địa bàn

Trong đó

-
Số đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt

chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
2 2 2

-

Số đơn vị cấp huyện đã hoàn thành thủ tục họp

Hội đồng thẩm định Trung ương (hiện đang

trình Thủ tướng Chính phủ)

-

Số đơn vị cấp huyện đang triển khai thủ tục

trình TTCP công nhận đạt chuẩn ở cấp tỉnh (đề

nghị ghi rõ tên đơn vị cấp huyện)

II Kết quả thực hiện xây dựng NTM cấp xã



45 
 

1 
Tổng số xã thực hiện XD NTM trên địa bàn 

(không bao gồm các thị trấn) 
127 127 127   

1.1 
Số xã ĐBKK khu vực III thuộc Chương trình 

DTTS và Miền núi 
62 54 62   

1.2 
Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững 
        

1.3 Số xã còn lại 65 73 65   

2 Số xã đạt 19 tiêu chí         

2.1 Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn NTM 62 72 62   

- 
Số xã ĐBKK khu vực III thuộc Chương trình 

DTTS và Miền núi 
4 14 4   

- 
Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững 
        

- Số xã còn lại 58 58 58   

2.2. 
Số xã đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có 

thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM 
        

- 
Số xã khu vực III thuộc Chương trình DTTS và 

Miền núi 
        

- 
Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững 
        

- Số xã còn lại         

2.3 
Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn NTM nâng 

cao 
4 10 5   
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2.4 
Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu  
        

3 Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí 0 10 11   

- 
Số xã ĐBKK khu vực III thuộc Chương trình 

DTTS và Miền núi 
  10     

- 
Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững 
        

- Số xã còn lại     11   

4 Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí 10 35 9   

- 
Số xã ĐBKK khu vực III thuộc Chương trình 

DTTS và Miền núi 
10 35 9   

- 
Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững 
        

- Số xã còn lại         

5 Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí 55 10 42   

- 
Số xã ĐBKK khu vực III thuộc Chương trình 

DTTS và Miền núi 
55 10 42   

- 
Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững 
        

- Số xã còn lại         

6 Số xã đạt dưới 5 tiêu chí      3   

- 
Số xã ĐBKK khu vực III thuộc Chương trình 

DTTS và Miền núi 
    3   



47 
 

- 
Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững 
        

- Số xã còn lại         

III Kết quả đạt chuẩn NTM thôn, bản          

1 
Số đơn vị thôn thuộc các xã ĐBKK được công 

nhận đạt chuẩn NTM  
20 31 20   

2 
Số thôn, bản, ấp còn lại được công nhận đạt 
chuẩn NTM (nếu có) 

217 246 217   

3 
Số thôn, bản, ấp được công nhận NTM kiểu 
mẫu (nếu có) 

177 193 177   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48

Phụ biểu số 06

KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

(Tính đến 30/9/2023)

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-BCĐ ngày   /  /2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung chỉ tiêu
Kế hoạch năm

năm 2023

Kết quả huy động

đến 9/2023

Kết quả giải ngân

vốn NSNN đến

30/9/2023

Ghi chú

TỔNG SỐ 2.646.041 2.611.421 971.313

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG            124.810             124.810               46.910

2 Đầu tư phát triển              89.550               89.550  43.384

3 Sự nghiệp              35.260               35.260  3.526

II NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG            833.765             833.878             504.534

1 Tỉnh            813.765             813.765  504.534

2 Huyện              20.000                 8.823

3 Xã 11.290

III VỐN LỒNG GHÉP         1.577.466          1.577.466  419.869

IV VỐN TÍN DỤNG

V VỐN DOANH NGHIỆP              30.000                 8.613

VI HUY ĐỘNG TỪ NGƯỜI DÂN, CỘNG ĐỒNG              80.000               66.654

1 Tiền mặt   3.518

2 Ngày công và hiện vật quy đổi   63.102



Phụ lục số 6.2 
                   

 

KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN  NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

(Tính đến 20/9/2023) 

 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-BCĐ ngày     /     /2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai) 

                     

T

T 
Nội dung thực hiện 

Kế hoạch huy động và thực hiện năm 2023 Kết quả huy động và thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 
Gh

i 
ch

ú 
Thành tiền Thành tiền 

 Tổng 
số  

Vốn đầu tư trực tiếp 

Lồng 
ghép 

Tín 
dụn

g 

Doan

h 
nghiệ

p 

Dân 
góp 

Tổng số 

Vốn đầu tư trực tiếp 

Lồng 
ghép 

Tín 
dụn

g 

Doan

h 
nghiệ

p 

Dân 
góp  Tổng 

số 

NSTW 

NSĐP 
Tổng 

số 

NSTW 

NSĐP ĐTP

T 
SN 

ĐTP

T 
SN 

  Tổng cộng 

   

2.646.04
1  

  

958.57
5  

    

89.55
0  

    

35.26
0  

    

833.76
5  

   

1.577.46
6  

            

-    

    

30.00
0  

    

80.00
0  

  

2.591.25
0  

   

947.39
8  

    

89.55
0  

    

35.26
0  

  

822.58
8  

  

1.577.46
6  

           

-    

      

3.250  

   

63.13
6  

  

1 
Nội dung thành phần số 
01 

         
18.465  

     
18.465  

    
18.44

7  

             
-    

              
18  

                  
-    

            
-    

              
-    

             
-    

                
18  

             
18  

             
-    

             
-    

             
18  

                 
-    

           
-    

             
-    

             
-    

  

  

Nội dung 01: Rà soát, 
điều chỉnh, lập mới 

(trong trường hợp quy 

hoạch đã hết thời hạn) và 
triển khai, thực hiện quy 

hoạch chung xây dựng xã 
gắn với quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị hóa 
theo quy định pháp luật 

về quy hoạch, phù hợp 

với định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của địa 

phương, trong đó có quy 
hoạch khu vực hỗ trợ 

phát triển kinh tế nông 
thôn. Từng bước lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng 

(sau quy hoạch chung xây 
dựng xã) nhằm quản lý 

        
18.465  

    
18.465  

   

18.44

7  

  
             

18  
        

               
18  

            
18  

    
            

18  
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hoạt động đầu tư xây 

dựng, quản lý không 

gian, kiến trúc cảnh quan 
ở khu vực nông thôn. Tập 

trung quy hoạch lại các 
khu cụm dân cư/thôn, bản 

tại các xã biên giới 

2 
Nội dung thành phần số 
02 

   
1.737.01

6  

  
904.85

0  

    
71.10

3  

             
-    

    
833.74

7  

      
783.814  

            
-    

              
-    

    
48.35

2  

  
1.705.93

6  

   
893.67

3  

    
71.10

3  

             
-    

  
822.57

0  

      
783.814  

           
-    

         
825  

   
27.62

4  

  

- 

Nội dung 01: Tiếp tục 
hoàn thiện và nâng cao 

hệ thống hạ tầng giao 

thông trên địa bàn xã, hạ 
tầng giao thông kết nối 

liên xã, liên huyện 

      

713.941  

  
680.90

9  

   
38.68

1  

  
   

642.22

8  

      
   

33.03

2  

     

692.693  

  
671.41

0  

   
38.68

1  

  
  

632.72

9  

    
        

825  

   
20.45

8  

  

- 

Nội dung 02: Hoàn thiện 

và nâng cao chất lượng 
hệ thống thủy lợi và 

phòng chống thiên tai cấp 
xã, huyện, đảm bảo bền 

vững và thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

        

10.899  

    

10.899  
    

     

10.899  
        

       

10.899  

    

10.899  
    

    

10.899  
          

- 

Nội dung 03: Cải tạo và 
nâng cấp hệ thống lưới 

điện nông thôn theo 
hướng an toàn, tin cậy, 

ổn định và đảm bảo mỹ 
quan 

          
9.162  

      
9.162  

    
        

9.162  
        

         
9.162  

       
9.162  

    
      

9.162  
          

- 

Nội dung 04: Tiếp tục xây 
dựng, hoàn chỉnh các 

công trình cấp xã, cấp 
huyện đảm bảo đạt chuẩn 

cơ sở vật chất cho các 
trường mầm non, trường 

tiểu học, trường trung 

học cơ sở, trường trung 
học phổ thông hoặc 

trường phổ thông có 
nhiều cấp học, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - 
giáo dục thường xuyên 

      
163.477  

  

163.47

7  

   

30.71

3  

  

   

132.76

4  

        
     

164.640  

  

161.79

9  

   

30.71

3  

  

  

131.08

6  

      
     

2.841  
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đảm bảo đạt chuẩn theo 

quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

- 

Nội dung 05: Xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống cơ 

sở vật chất văn hóa thể 
thao cấp xã, thôn, các 

trung tâm văn hóa - thể 
thao huyện; tu bổ, tôn tạo 

các di sản văn hóa gắn 
với phát triển du lịch 

nông thôn 

        

20.948  

      

5.628  
    

        

5.628  
      

   

15.32
0  

         

9.953  

       

5.628  
    

      

5.628  
      

     

4.325  
  

- 

Nội dung 06: Đầu tư xây 

dựng hệ thống cơ sở hạ 
tầng thương mại nông 

thôn, chợ an toàn thực 
phẩm cấp xã; các chợ 

trung tâm, chợ đầu mối, 

trung tâm thu mua - cung 
ứng nông sản an toàn cấp 

huyện; trung tâm kỹ thuật 
nông nghiệp; hệ thống 

trung tâm cung ứng nông 
sản hiện đại 

          

5.136  

      

5.136  

     

1.709  
  

        

3.427  
        

         

5.136  

       

5.136  

      

1.709  
  

      

3.427  
          

- 

Nội dung 08: Tiếp tục xây 
dựng, cải tạo và nâng cấp 

cơ sở hạ tầng, trang thiết 
bị cho các trạm y tế xã, 

trung tâm y tế huyện 

              

121  

          

121  
    

           

121  
        

             

121  

          

121  
    

          

121  
          

- 

Nội dung 9: Tăng cường 

cơ sở vật chất cho hệ 
thống thông tin và truyền 

thông cơ sở 

                 
-    

             
-    

    
               
-    

        
                
-    

              
-    

                

- 

Nội dung 10: Xây dựng, 

hoàn thiện các công trình 
cấp nước sinh hoạt tập 

trung, đảm bảo chất 
lượng đạt chuẩn theo quy 

định 

          

3.518  

      

3.518  
    

        

3.518  
        

         

3.518  

       

3.518  
    

      

3.518  
          

- 

Đầu tư khác (sắp xếp dân 

cư; trụ sở xã; kè chống 
sạt nở, nghĩa trang…) 

        

26.000  

    

26.000  
    

     

26.000  
        

       

26.000  

    

26.000  
    

    

26.000  
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3 
Nội dung thành phần số 
03 

      
134.694  

     
18.292  

             
-    

    

18.29

2  

               
-    

        
91.402  

            
-    

              
-    

    

25.00

0  

     
122.068  

     
18.292  

             
-    

    

18.29

2  

              
-    

        
91.402  

           
-    

             
-    

   

12.37

4  

  

3.

1 

Nội dung 02: Xây dựng 
và phát triển hiệu quả các 

vùng nguyên liệu tập 
trung, cơ giới hoá đồng 

bộ, nâng cao năng lực 

chế biến và bảo quản 
nông sản theo các mô 

hình liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị gắn với 

tiêu chuẩn chất lượng và 
mã vùng nguyên liệu; ứng 

dụng công nghệ cao 

trong sản xuất nông 
nghiệp hiện đại, chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất, góp 
phần thúc đẩy chuyển đổi 

số trong nông nghiệp 

      

122.787  

      

6.385  
  

     

6.385  
  

        

91.402  
    

   
25.00

0  

     

110.161  

       

6.385  
  

      

6.385  
  

       

91.402  
    

   
12.37

4  

  

  

Nội dung 04: Triển khai 

Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) gắn 

với lợi thế vùng miền, 
thành lập trung tâm 

OCOP quốc gia; phát 
triển tiểu thủ công 

nghiệp, ngành nghề và 

dịch vụ nông thôn, bảo 
tồn và phát huy các làng 

nghề truyền thống ở nông 
thôn; đẩy mạnh sản xuất, 

chế biến muối theo chuỗi 
giá trị 

          

6.110  

      

6.110  
  

     

6.110  
          

         

6.110  

       

6.110  
  

      

6.110  
            

  

Nội dung 07: Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả 

Chương trình Khoa học 
công nghệ phục vụ xây 

dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025 

                 
-    

             
-    

              
                
-    

              
-    
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Nội dung 08: Thực hiện 

hiệu quả Chương trình 

phát triển du lịch nông 
thôn trong xây dựng NTM 

giai đoạn 2021 - 2025 
gắn với bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa 
truyền thống theo hướng 

bền vững, bao trùm và đa 
giá trị 

          
5.500  

      
5.500  

  
     

5.500  
          

         
5.500  

       
5.500  

  
      

5.500  
            

  

Nội dung 09: Tiếp tục 
nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề cho lao động 
nông thôn, gắn với nhu 

cầu của thị trường; hỗ trợ 

thúc đẩy và phát triển các 
mô hình khởi nghiệp, 

sáng tạo ở nông thôn 

              

297  

          

297  
  

         

297  
          

             

297  

          

297  
  

         

297  
            

4 
Nội dung thành phần số 

04 

      

641.073  

              

-    

             

-    

             

-    

               

-    

      

641.073  

            

-    

              

-    

             

-    

     

641.073  

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

      

641.073  

           

-    

             

-    

             

-    
  

  

Nội dung 01: Thực hiện 
có hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025, Chương 
trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai 
đoạn I: Từ năm 2021 đến 

năm 2025 

      

600.453  

             

-    
      

     

600.453  
      

     

600.453  

              

-    
      

     

600.453  
        

  

Nội dung 02: Triển khai 

hiệu quả các chính sách 
hỗ trợ nhà ở, xóa nhà 

tạm, dột nát; nâng cao 
chất lượng nhà ở dân cư 

        
40.620  

             
-    

      
        

40.620  
      

       
40.620  

              
-    

      
       

40.620  
        

5 
Nội dung thành phần số 

05 

           

8.277  

              

-    

             

-    

             

-    

               

-    

           

8.277  

            

-    

              

-    

             

-    

          

8.277  

              

-    

             

-    

             

-    

              

-    

          

8.277  

           

-    

             

-    

             

-    
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Nội dung 1: Tiếp tục 

nâng cao chất lượng, 

phát triển giáo dục ở 
nông thôn, trong đó, chú 

trọng duy trì, nâng cao 
chất lượng phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ năm 
tuổi, phổ cập giáo dục 

tiểu học, phổ cập giáo 
dục phổ thông cơ sở. Duy 

trì, củng cố chất lượng 

biết chữ mức độ 1; từng 
bước nâng cao tỷ lệ biết 

chữ mức độ 2 cho người 
lớn trong độ tuổi 15-60 

tuổi. 

          

8.277  

             

-    
      

          

8.277  
      

         

8.277  

              

-    
      

          

8.277  
        

6 
Nội dung thành phần số 
06 

                  
-    

              
-    

              
                 
-    

              
-    

                

7 
Nội dung thành phần số 

07 

           

7.400  

       

7.400  

             

-    

      

7.400  

               

-    

                  

-    

            

-    

              

-    

             

-    

          

7.400  

       

7.400  

             

-    

      

7.400  

              

-    

                 

-    

           

-    

             

-    

             

-    
  

  

Nội dung 07: Triển khai 

hiệu quả Chương trình 

“Tăng cường bảo vệ môi 
trường, an toàn thực 

phẩm và cấp nước sạch 
nông thôn trong xây dựng 

NTM giai đoạn 2021 - 
2025” 

          

7.400  

      

7.400  
  

     

7.400  
          

         

7.400  

       

7.400  
  

      

7.400  
            

8 
Nội dung thành phần số 
08 

           
3.000  

       
3.000  

             
-    

      
3.000  

               
-    

                  
-    

            
-    

              
-    

             
-    

          
3.000  

       
3.000  

             
-    

      
3.000  

              
-    

                 
-    

           
-    

             
-    

             
-    

  

  

Nội dung 03: Triển khai 

hiệu quả Chương trình 

chuyển đổi số trong xây 
dựng NTM, hướng tới 

NTM thông minh giai 
đoạn 2021 - 2025 

          
3.000  

      
3.000  

  
     

3.000  
          

         
3.000  

       
3.000  

  
      

3.000  
            

9 
Nội dung thành phần số 

09 

              

725  

          

725  

             

-    

         

725  

               

-    

                  

-    

            

-    

              

-    

             

-    

             

725  

           

725  

             

-    

          

725  

              

-    

                 

-    

           

-    

             

-    

             

-    
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Nội dung 01: Tiếp tục tổ 

chức triển khai Cuộc vận 

động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng NTM, đô thị 

văn minh"; tăng cường 
vận động, phát huy vai 

trò làm chủ của người 
dân trong xây dựng 

NTM; nâng cao hiệu quả 
việc lấy ý kiến sự hài lòng 

của người dân về kết quả 

xây dựng NTM; 

              

125  

          

125  
  

         

125  
          

             

125  

          

125  
  

         

125  
            

  

Nội dung 2: Triển khai 
hiệu quả phong trào 

"Nông dân thi đua sản 

xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm 

giàu và giảm nghèo bền 
vững"; xây dựng các chi 

hội nông dân nghề 
nghiệp, tổ hội nông dân 

nghề nghiệp theo nguyên 

tắc "5 tự" và "5 cùng" 

                 

-    

             

-    
              

                

-    

              

-    
                

  

Nội dung 04: Thúc đẩy 
chương trình khởi nghiệp, 

thanh niên làm kinh tế; 
triển khai hiệu quả 

Chương trình trí thức trẻ 

tình nguyện tham gia xây 
dựng NTM 

              

600  

          

600  
  

         

600  
          

             

600  

          

600  
  

         

600  
            

10 
Nội dung thành phần số 

10 

              

260  

          

260  

             

-    

         

260  

               

-    

                  

-    

            

-    

              

-    

             

-    

             

260  

           

260  

             

-    

          

260  

              

-    

                 

-    

           

-    

             

-    

             

-    
  

  

Nội dung 01: Tăng cường 

công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự ở địa bàn 

nông thôn, phát hiện, giải 
quyết kịp thời các nguy 

cơ tiềm ẩn về an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội, những vấn đề 

phức tạp nảy sinh ngay từ 
đầu, từ nơi xuất phát và 

ngay tại cơ sở; đồng thời 

              
260  

          
260  

  
         

260  
          

             
260  

          
260  

  
         

260  
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phải sẵn sàng các 

phương án để đối phó kịp 

thời và hiệu quả khi xảy 
ra tình huống phức tạp 

theo phương châm “bốn 
tại chỗ”, hạn chế để hình 

thành các điểm nóng 
phức tạp về an ninh, trật 

tự...; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả phong 

trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; củng cố, 
xây dựng, nhân rộng các 

mô hình tổ chức quần 
chúng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở theo 
hướng tự phòng, tự quản, 

tự vệ, tự hòa giải...; triển 

khai hiệu quả Chương 
trình nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thực hiện 
tiêu chí an ninh, trật tự 

trong xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 

2025 

11 
Nội dung thành phần số 

11 

         

33.516  

       

5.583  

             

-    

      

5.583  

               

-    

        

27.933  

            

-    

              

-    

             

-    

        

33.516  

       

5.583  

             

-    

      

5.583  

              

-    

        

27.933  

           

-    

             

-    

             

-    
  

  

Nội dung 01: Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả 

công tác kiểm tra, giám 

sát, đánh giá kết quả thực 
hiện Chương trình; xây 

dựng hệ thống giám sát, 
đánh giá đồng bộ, toàn 

diện đáp ứng yêu cầu 
quản lý Chương trình, 

đặc biệt xây dựng hệ 

thống giám sát thông qua 
bản đồ số và cơ sở dữ 

liệu; nhân rộng mô hình 
giám sát an ninh hiện đại 

và giám sát của cộng 
đồng 

          
5.763  

      
1.500  

  
     

1.500  
  

          
4.263  

      
         

5.763  
       

1.500  
  

      
1.500  

  
          

4.263  
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Nội dung 02: Tiếp tục 

tăng cường nâng cao 

năng lực, chuyển đổi 
nhận thức, tư duy cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác 
xây dựng NTM các cấp, 

đặc biệt cán bộ cơ sở 

          
1.538  

      
1.538  

  
     

1.538  
          

         
1.538  

       
1.538  

  
      

1.538  
            

  

Nội dung 03: Đào tạo, 

tập huấn nhằm nâng cao 
nhận thức và chuyển đổi 

tư duy của người dân và 
cộng đồng về phát triển 

kinh tế nông nghiệp và 
xây dựng NTM 

          

8.612  

          

640  
  

         

640  
  

          

7.972  
      

         

8.612  

          

640  
  

         

640  
  

          

7.972  
        

  

Nội dung 04: Đẩy mạnh, 
đa dạng hình thức thông 

tin, truyền thông nhằm 
nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi tư duy của 
cán bộ, người dân về xây 

dựng NTM; thực hiện có 

hiệu quả công tác truyền 
thông về xây dựng NTM 

        
17.603  

      
1.905  

  
     

1.905  
  

  

15.697,8
5  

      
       

17.603  
       

1.905  
  

      
1.905  

  
       

15.698  
        

12 

Kinh phí chi hoạt động 

của cơ quan tham mưu, 

giúp việc BCĐ các cấp 

                  
-    

              
-    

              
                 
-    

              
-    

                

13 
Duy tu, bảo dưỡng các 
công trình sau đầu tư 

trên địa bàn xã 

         

24.967  

              

-    
      

        

24.967  
      

        

24.967  

              

-    
      

        

24.967  
        

14 Nội dung khác (nếu có) 
         

36.648  

              

-    
          

    

30.00
0  

      

6.648  

        

44.010  

     

18.447  

    

18.44
7  

        
      

2.425  

   

23.13
8  

  

15 

Chưa phân bổ chi tiết 

(vốn bổ sung theo Quyết 
định số 147/QĐ-TTg 

ngày 23/02/2023)  

                                      



Phụ lục số 6.1 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  

 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BCĐ ngày   /    /2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lào Cai) 

   

ĐVT: Triệu đồng 

   

    

TT CÔNG TRÌNH 
Kế hoạch được giao 

năm 2023 

Thực hiện 9 tháng đầu 

năm 2023 
Ghi chú 

 
  TỔNG CỘNG                 89.550                  89.550    

 

1 Giao thông                 36.922                  38.681    
 

2 Thủy lợi       
 

3 Phòng chống, thiên tai       
 

4 Điện       
 

5 Trường học                 27.302                  30.713    
 

6 
CSVC  
Văn hóa 

                  5.170      
 

7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn                   1.709                    1.709    
 

8 CSHT vùng nguyên liệu tập trung       
 

9 Trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện       
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10 
Hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, 

nông thôn 
      

 

11 Công trình cung cấp nước sạch tập trung       
 

12 

CSHT bảo vệ môi trường nông thôn; các mô hình xử lý chất thải 

sinh hoạt quy mô tập trung (cấp huyện và liên huyện); hệ thống 
thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh 
hoạt tập trung 

      
 

13 Khác (nếu có)                 18.447                  18.447    
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